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VĂNMINH LÀMGIÀU
& NGUỒN GỐC CỦA CẢI



Lời nhà xuất bản

Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng
định với giới công thương kỹ nghệ Việt Nam: “Nền kinh tế quốc dân thịnh
vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp
thịnh vượng.”

Ngày nay, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy
mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với tư cách thành viên chính thức của WTO,
hơn bao giờ hết đất nước ta đang rất cần một đội ngũ doanh nhân Việt Nam
mới không chỉ có bản lĩnh, có kiến thức, hành động chuyên nghiệpmà còn phải
có văn hóa kinh doanh, văn minh thương nghiệp, đảm bảo chữ tín trong kinh
doanh và nắm vững “đạo kinh doanh.” Những tố chất đó cổ vũ, giúp sức cho
kinh doanh nhằm góp phần vào việc đưa nền kinh tế quốc gia nhanh chóng
phát triển lên một tầm cao mới và bền vững.

Để cung cấp tư liệu tham khảo, nghiên cứu góp phần hình thành văn hóa
kinh doanh Việt từ việc khôi phục các giá trị cao quý của văn hóa Việt Nam kết
hợp với những giá trị đỉnh cao của văn minh nhân loại, đồng thời kích thích
tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản
cuốn sáchVănminh làmgiàu&Nguồngốc của cải củaTS.VươngQuânHoàng.

Ngoài phần mở đầu, phụ lục và tài liệu tham khảo, cuốn sách bao gồm
7 chương, tập trung chủ yếu vào vấn đề văn hóa kinh doanh và yếu tố giáo dục
kinh doanh. Với nhiều hình ảnh, bảng biểu, hộp thông tin minh họa đa dạng,
đặc sắc, nhưng lại giản dị, dễ hiểu và có phần hài hước, chắc chắn cuốn sách
sẽ cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là giới doanh nhân và những người mới bắt
đầu khởi nghiệp kinh doanh, những thông tin bổ ích và lý thú.

Tuy nhiên, văn hóa kinh doanh và yếu tố giáo dục kinh doanh làmột vấn
đề rất phong phú về nội dung với nhiều cách tiếp cận khác nhau và hiện nay ở
Việt Nam chỉ có rất ít tài liệu đề cập đến, do đó cuốn sách khó tránh khỏi còn
thiếu sót. Nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để
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hoàn thiện cuốn sách trong những lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 7 năm 2007
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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Trước lúc khởi hành

Thiết nghĩ trước khi khởi hành, chúng ta dành chút thời gian xem
lịch trình dự kiến và các chi tiết kỹ thuật liên quan. Điều nàymang
lại sự yên tâm và xác định tinh thần cần thiết. Vì thế, chúng ta sẽ
cùng xem xét hành trình tương đối khác biệt này trong giây lát.

Thế giới rộng lớn...

Khoảng thập niên 1990, câu nói này của KimWoo Choong, người
sáng lập tập đoàn lừng danh Hàn Quốc Daewoo, đã trở nên quen
thuộc với người Việt Nam. Đó là tựa đề một cuốn sách của ông,
được dịch ra tiếng Việt thời kỳ đó, một cuốn bìa cứng, in rất đẹp,
đại loại là đẹp hơn nhiều so với đại đa số sách in thời đó. Cuốn
sách gợi ra nhiều tưởng tượng, đầy sự khâm phục và cả những
ước mơ.

Năm 2005, ông Kim đã bị kết án với cáo trạng gian lận
thương mại và tài chính sau thời kỳ khủng hoảng tài chính châu
Á 1997-1998. Nhưng chẳng vì thế mà nhận định của ông mất đi
giá trị đã được công nhận. Đúng là thế giới quả thật rộng lớn và
chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Những thành quả chúng ta
thấy đem lại sự khởi sắc về kinh tế và môi trường kinh doanh suốt
thời kỳ đổi mới thực tế mới chỉ là ban đầu. Ngay trong những
thành quả ấy, vẫn còn vô số vấn đề tồn đọngmà 20 năm chưa giải
quyết được. Có vẻ đường đến với những lời giải tốt đẹp nằm ở
cộng đồng doanh nghiệp đang từng ngày thay đổi.

Chưa có nhiều tài liệu của các tác giả Việt Nam viết về kinh
doanh có sự tập trung cao độ vào kích thích tinh thần khởi nghiệp
và phân tích các khía cạnh văn hóa của đời sống kinh doanh. Có
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chăng chỉ là nhiều sách dịch, thậm chí có những cuốn đầy đoạn
văn chặt, cắt của các tác giả phương Tâymà đọc kỹ thì vẫn còn khá
nhiều sự ngô nghê về ngôn ngữ. Quả là thiệt thòi lớn cho những
người muốn tìm đọc sách kinh doanh bằng tiếng mẹ đẻ! Có bắt
tay vào làm mới thấy ông Kim nói thật đúng, chỉ riêng thế giới
kinh doanh này thôi và việc ghi nhận lại sự kiện, phân tích về thế
giới đó đã quá rộng lớn, quá nhiều việc phải làm.

Ngạc nhiên chưa!

Chúng tôi có anh bạn tên Phúc, trước là thủy thủ tàu, lênh đênh
mặt biển nhiều năm trời, qua hàng chục cảng các nước. Đời sống
phiêu du này cung cấp rất nhiều tư liệu và kinh nghiệm cuộc sống.
Chúng là minh họa rất thú vị cho các ý tưởng của cuốn sách và
giúp khẳng định một quan sát là kỹ năng và kinh nghiệm có tính
chất sống còn, thiết yếu để cạnh tranh, phát triển. Có thể chúng
ta thừa nhận điều này bằng lời nói, nhưng không hẳn đa số đã
hành động phù hợp. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ chú trọng
bằng cấp và chuộng những yếu tố toàn mang tính hình thức khác.

Một thời kỳ dài cho đến năm 1992 là quãng thời gian đói
kém và khủng hoảng dai dẳng. Những người được xem là trình
độ cao như thợ máy bậc cao và giáo viên nghiệp vụ hàng hải rất
mong được xuống tàu biển đi làm, cho dù vất vả. Lý do đánh đổi
lấy sự vất vả ấy là lương người lao động dưới tàu khá hơn nhiều so
với mặt bằng chung thời ấy, khoảng 150 đô la Mỹ một tháng. Đó
là chưa kể cơ hội buôn bán các hàng hóa mua rẻ được từ những
cảng biển như Nhật Bản để thêm thắt vào thu nhập, có khi lên
tới cả ngàn đô la cho một chuyến đi trong vòng hai tuần. Thời
đó số tiền như thế là rất lớn. Mua một căn nhà, bây giờ trị giá cả
trăm cây vàng, mà lúc đó số tiền phải trả chưa tới 5.000 đô la Mỹ
(khoảng 14 cây vàng).1 Như thế, giấc mơ đi tàu biển thật dễ hiểu,
dù vất vả và nguy hiểm, nhưng đó có thể là sự đổi đời. Thực tế xảy
ra thế nào mới là điều chúng ta cần trình bày.

Rất nhiều giáo viên và thợ máy khi xuống tàu thử nhận vị
trí đã ngỡ ngàng nhận ra mình không có những kiến thức, kinh

1Một cây vàng (lượng, lạng) là đơn vị đo trọng lượng kim loại quý, xấp xỉ 37,5 gam.
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nghiệm và kỹ năng cần thiết. Khi nhìn thấy những khối thép rất
to trong khoangmáy, họ vô cùng phân vân tự hỏi chúng là cái gì?!
Rồi họ còn nghe thấy những tiếng động lạ cọc cọc cả ngày, khó
chịu tới mất ngủ. Họ mất ngủ vì tiếng ồn thì ít, mà vì tự hỏi tiếng
ồn ấy là gì thì nhiều. Cuối cùng, cũng có câu trả lời ‘ngạc nhiên
chưa.’ Những khối thép lớn khủng khiếp to như cái thùng phi ấy
là các xi lanh động cơ. Trước đó, họ không thể tưởng tượng ra.
Hệ thống máy móc và van trên tàu thì chằng chịt, lằng nhằng đến
khó hiểu. Có sĩ quan hàng hải thay vì thực hiện nhiệm vụ bơm
nước ra khỏi két tàu để xả xuống biển, lại mở van làm cho nước
tràn vào hầm chứa hàng. Rồi những tiếng cọc cọc ấy là âm thanh
rà các xú páp, mà nấm xú páp thì to hơn bát ăn cơm gắn trên
những trục dài tới nửa mét! Còn vô số điều ‘lạ’ khác.

Nguyên nhân gì khiến những người tưởng chừng thạo nghề
đó ngạc nhiên và rất nhiều người trong số họ đã từ bỏ giấc mơ
đổi đời? Bản thân họ chỉ biết tới các tàu 300 tấn. Vì vậy, họ ngạc
nhiên trước những tàu trọng tải 15.000 tấn. Mà tàu 15.000 tấn
cũng chưa ăn thua gì nếu ta lưu ý rằng tàu 50.000-80.000 tấn rất
phổ biến. Độ lệch thê thảm giữa kiến thức tự thân và thực tế rất
khác biệt chính là nguyên nhân. Điều nguy hiểm hơn nữa chính
là việc họ còn không biết tới sự tồn tại của độ lệch này.

Thế giới kinh doanh mà chúng ta sắp nghiên cứu có nhiều
nét tương tự. Trong quá trình đi giảng dạy và trao đổi khoa học,
chúng tôi quen biết nhiều người Việt Nam ở các trường đại học.
Rất nhiều trong số họ đều có khả năng giảng dạy về kinh doanh,
vận hành kinh tế, tư duy, kỹ năng... Đó là chuyện nghề đi dạy.
Nhưng phía sau đó, điều lạ lùng là hầu hết các thầy chưa bao giờ
thực sự trải nghiệm kinh doanh. Chỉ đơn giản là đọc sách để dạy
lại học trò. Nhiều người không biết ngoại ngữ còn đọc lại những
sách dịch vô cùng cẩu thả và tầm phào.

Thật không ngoa nếu nói, một sinh viên khá tiếng Anh, nếu
tìm được sách tốt và chịu khó đọc hiểu tìm tòi, hoàn toàn có thể
sử dụng những kiến thức đọc được để sản xuất ra những bài giảng
còn hay hơn. Nếu đã không thực hành và không có kỹ năng, các
bài giảng trở nên nhàm chán, vay mượn, chắp vá. Nguy hiểm
hơn, nó có thể truyền bá một tư duy méo mó. Sinh viên, người
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tuyển dụng lao động và xã hội sẽ hứng chịu những hậu quả tai hại
này. Thực tế này đang diễn ra ở nơi nơi và xã hội ta thán cũng đã
nhiều.

Cuốn sách này để làm gì?

Trước tiên, cuốn sách này được viết để nhiệt thành ủng hộ tinh
thần khởi nghiệp-kinh doanh, qua đó là tới quá trình phát triển
kinh tế bền vững ở Việt Nam. Chúng tôi không có tham vọng gì
hơn là cung cấp một tài liệu để độc giả tham khảo, phản bác hay
cùng suy ngẫm.

Xét cho cùng, được đọc và được phản bác âu cũng đã là sự
đáng mừng. Độc giả chắc chắn sẽ thấy có những phần tối của bức
tranh, bên cạnh những mảng sáng. Việc vẽ được mảng tối một
cách có hệ thống, có óc phân tích và lô gích hệ thống cũng là việc
cần làm. Một con tàu mà thuyền trưởng chưa biết được các sự cố
hỏng hóc máy móc có thể xảy ra thì khó hy vọng ra khơi.

Cuốn sách được chia làm bảy chương chính. Trọng tâm đặt
ở văn hóa kinh doanh và yếu tố giáo dục kinh doanh. Trong cuốn
sách, các tư liệu được tập hợp nhằm chứng minh nền văn minh
kinh doanh ở Việt Nam còn rất yếu, mặc dù bản thân hoạt động
kinh doanh đã bắt đầu khởi sắc ngay sau đổi mới. Việc Việt Nam
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ đưa nền kinh tế
vào một kỷ nguyên mới: mở cửa kinh tế toàn diện và chấp nhận
cạnh tranh. Ai đó có thểmơhồ về ảnh hưởng củaWTO, nhưng các
đồng nghiệp là giới chuyên môn phân tích, các giáo sư và chính
chúng tôi từ lâu đã đánh giá WTO không chỉ là luồng gió mới, mà
nó còn có thể là cơn bão lớn!

Cơn bãoWTO sẽ tràn qua các nền kinh tế đang phát triển và
hiện còn ở trình độ lạc hậu như Việt Nam, kéo theo các ảnh hưởng
đã được dự báo từ lâu qua các cuộc biểu tình ở các nước màWTO
hay nhóm họp dưới cái tên ‘toàn cầu hóa.’ Cơn bão lớn sẽ tàn phá
nơi nó đi qua. Một mặt, sẽ chỉ còn lại những doanh nghiệp có khả
năng chịu đựng tốt, kịp tiến hóa để thích nghi và thích ứng một
cách tích cực với thời tiết khắc nghiệt. Mặt khác, bằng việc chuẩn
hóa các hành vi kinh doanh, quy hoạch chiến lược và sáng tạo liên
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tục để chống chọi với sự tàn phá, nền văn minh kinh doanh của
chúng ta sẽ ra đời một cách tự nhiên, không do điều luật nào quy
định, mà qua định luật cạnh tranh.

Nhân sinh quan kinh doanh văn minh được bàn tới trong
cuốn sách không chỉ tốt cho tinh thần kinh doanhmà còn hữu ích
cho cuộc sống. Phương pháp và óc phân tích luôn quan trọng.
Trong kinh doanh có lúc thành công, khi trục trặc, có thể mất hết
gia tài và phá sản nhưng cũng có thể làm lại tất cả. Đời người
cũng vậy, có sai lầm (rất nhiều) và có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Chúng tôi cũng tin rằng các hiệu ứng tích cực về đổi mới,
sáng tạo, tri thức, phương pháp, kỹ năng và tinh thần khởi nghiệp,
dù có thể diễn ra trong một khoảng thời gian không ngắn, rồi sẽ
đem lại một kết cục khả quan: văn hóa kinh doanh khỏe mạnh,
đầy sức sống, chấp nhận cạnh tranh và phát triển bền vững. Nếu
cuốn sách này giúp ích cho việc ấy, đó chính là mục tiêu cuối cùng
của chúng tôi.

Phong cách

Cuốn sách được biên soạn trên hệ thống sắp chữ điện tử LATEX2ε,
thường được sử dụng để viết các công trình khoa học. Chữ Việt
UTF-8 sử dụng OmegaVN của TS. Nguyễn Hữu Phúc (Nhật Bản).
Lập luận, tư liệu, bằng chứng được trình bày nhẹ nhàng, giản dị
và có phần hài hước. Chúng tôi hy vọng theo cách đó, độc giả sẽ
không cảm thấy căng thẳng trước một vấn đề hóc búa, nan giải.

Cuốn sách sử dụng ngôn ngữ Việt rất giản dị, trong sáng.
Chúng tôi thấu hiểu giá trị của truyền thông. Hiệu quả của tiếng
Việt giản dị tốt đến bất ngờ, nếu như các bạn đã từng làm những
phép thử so với loại ngôn ngữ hàn lâm, kiểu cách, khách sáo hoặc
văn vẻ. Đôi lúc, chúng tôi sử dụng đại từ nhân xưng “tôi,” thì
mong độc giả hiểu rằng đó là lúc đang trình bày một kinh nghiệm
hoặc tình huống rất đặc thù của tác giả.

Nhiều phần cuốn sách cần đảm bảo sự chặt chẽ lập luận và
tôn trọng ý tưởng khoa học. Vì thế, sẽ vẫn có những trích dẫn tiêu
chuẩn tới tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo được cung cấp
chi tiết trong một mục riêng ở cuối sách. Trích dẫn này được đặt
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ở nơi cần thiết, ở dạng một con số đặt trong ngoặc vuông, ví dụ
[23]. Độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn, thông qua mục Tài
liệu tham khảo, theo số thứ tự ghi trong ngoặc vuông.

Bên cạnh đó, còn có mục lục các cụm từ được cho là quan
trọng. Việc tra cứu rất thuận tiện và dễ dàng. Tại Phụ lục tra cứu,
độc giả xem vần abc thuật ngữ liên quan được sử dụng trong cuốn
sách và thấy số trang thuật ngữ đó xuất hiện. Thường số trang
đó theo chủ đích là chỗ mà thuật ngữ đó có ý nghĩa đáng kể. Các
thuật ngữ viết tắt có thể được tra cứu theo thứ tự abc tại bảng (A.7)
nằm từ trang 481 tới trang 484 ở cuối sách.

Cuốn sách sử dụng tư liệuminh họa khá đa dạng, ưu tiên các
tư liệu gần cuộc sống và cố gắng chú thích đầy đủ nhất có thể về
nguồn gốc tài liệu, ký hiệu thống kê nếu có sử dụng và cả một số
nội dung hay tài liệu liên quan, nhằm cung cấp cơ sở cho độc giả
tìm hiểu kỹ hơn. Nếu đâu đó độc giả bắt gặp một phương trình
hồi quy, với những tham số không mấy quen thuộc, thì chắc chắn
kèm theo đó sẽ là những giải thích rất cụ thể. Cuối cùng, đểmượn
một số ý tưởng, vốn đã nổi tiếng và được công nhận, xin phép
được trích nguyên đoạn hoặc tóm lược. Nếu chúng đã được diễn
đạt xuất sắc, rõ ý và dễ tiếp thu, sự sáng tạo thêm có khi thành
phá hoại.

Lời trân trọng

Tác giả Vương Quân Hoàng muốn gửi lời biết ơn tới các thành
viên gia đình nhỏ của mình, Đàm Thu Hà, Vương Thu Trang,
Vương Hà My, với sự khâm phục khả năng chịu đựng được trong
thời gian dàimột thành viên hết sức lơ là công việc gia đình, với số
thời gian ngồi trước màn hình máy tính và di chuyển quá nhiều.

Tác giả đặc biệt cảm ơn Giáo sư Junichi Mori, Trung tâm
quốc tế, ĐHTH Kyoto, Nhật Bản, đã khích lệ tinh thần, ủng hộ tài
chính và chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi trong quá trình phát triển
cuốn sách.

Tác giả chân thành cảm ơn các chuyên gia đã trao đổi ý
tưởng, giúp tư liệu và đọc giúp bản thảo như André Farber, Nancy
K. Napier, Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Văn Nam, Trần Sỹ Chương,
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JamesRiedel, PhanKếLongvàSusanAdams. Chúng tôi cũng trân
trọngnhữngđộng viên vàủnghộ củanhiềubạnbè vàđồngnghiệp,
đặcbiệt làNguyễnViệtAnh, PhanMinhChính,HuỳnhBìnhMinh,
Vũ Hoàng Liên, Đặng Lê Nguyên Vũ, Vũ Quang Hội, Phan Khắc
Hoà, Nguyễn Đức Vinh, Hoàng Tuấn Phúc, Nguyễn Trần Thanh
Tú, Nguyễn Trí Đạt, Trần Trọng Thức, Lê Bảo Lâm, Phạm Oanh,
Phí Xuân Tuấn, Daniel van Houtte, Lâm Minh Chánh, Nguyễn
Hà Thắng, Trương Trí Vĩnh, Trần Văn Thật, Võ Hoàng Anh... và
những doanh nghiệp dành thời gian cho chúng tôi có thêm nhiều
hiểu biết, phân tích thiết thực.

Chúng tôi cảm ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối
hợp biên tập và xuất bản cuốn sách này.

Cuối cùng, nhưng lại là quan trọng nhất, xin trân trọng cảm
ơn độc giả đã đọc cuốn sách này! Có lẽ độc giả là nguồn cảm hứng
lớn nhất của bất kỳ cuốn sách nào. Trong quá trình biên soạn,
chúng tôi chưa bao giờ quên điều này.

Công tác biên soạn

Công việc biên soạn trước tiên và trên hết là trách nhiệm của tác
giả. Bên cạnh đó, những người trợ giúp đã góp phần cực kỳ quan
trọng để cuốn sách ra đời.

TS. Vương Quân Hoàng. Nhà nghiên cứu của Centre Emile
Bernheim, ĐHTH Bruxelles (2002-2007). Ông cũng điều hành
công ty tư vấn chiến lược quản trị-tài chính InvestVietnam, Inc.
(Hà Nội). Vương Quân Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐHTH Brux-
elles (ULB, Bỉ); có kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu, tư
vấn và đào tạo cho các tổ chức quốc tế: AusAID (Australia),
Canedex (Canada), CFVG (Pháp-Việt), DfID (Anh), FMO (Hà-
lan), Nike (Mỹ), Satra (Anh), PPF (CH Séc), Solvay Business
School (Bỉ), Dow Jones (Mỹ), Viện Tiền tệ quốc tế Tokyo (Nhật
Bản), ĐHTH Kyoto (Nhật Bản), Cargill (Mỹ), Grant Thornton
(Australia), ADB, DBJ (Nhật Bản), GTZ (Đức), BBC (Anh), Eu-
roCham (EU), WB/IFC (UN), v.v..; và trong nước: Ban Nghiên
cứu của Thủ tướng (cũ), Bitexco, Bộ Tài chính Việt Nam, CTCK
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Agriseco, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, ĐH Mở Thành phố Hồ
Chí Minh, Techcombank, VDC, Trung Nguyên, UBCKNN, v.v..

TS. Hoàng là đồng tác giả «Nguyên lý Tài chính toán của
TTCK,» Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (2000) và «Các Phương
pháp Toán học trong Tài chính,» Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
Hà Nội (2007). Tác giả nhiều công trình khoa học công bố trong
nước và quốc tế và rất nhiều phân tích trên hầu hết các tờ báo
kinh tế của Việt Nam. TS. Hoàng là ủy viên chấp hành Hội Ứng
dụng toán học Việt Nam (từ 2005) và thành viên các hiệp hội học
thuật Western Finance, European Finance.

Đội ngũ biên soạn nội dung và hỗ trợ kỹ thuật. Việc viết cuốn
sách cần nhiều thời gian và công sức. Cuốn sách cũng không thể
ra đời nếu thiếu sự trợ giúp hiệu quả của những người giàu nhiệt
huyết, góp phần quan trọng vào công việc biên tập tài liệu, viết các
phần nội dung chi tiết, trao đổi ý tưởng và minh họa. Trên thực
tế, đây chính là những đồng tác giả quan trọng. Đội ngũ biên soạn
gồm có: Bùi Quang Nam (tham gia viết một số phần nội dung các
Chương 3 và 5), Trần Trí Dũng (tham gia viết một số phần nội
dung Chương 6 và 7), Nguyễn Thị Châu Hà và Lưu Quý Phương.

Những thành viên hệ thống web SAGA. Chúng tôi cũng sử
dụng và tham khảo nhiều tư liệu của hệ thống web SAGA tại địa
chỉ www.saga.vn. Kể từ khi đi vào hoạt động tháng 12/2006,
www.saga.vn đã trở thành nguồn tài liệu và phân tích hữu ích
cho hàng ngàn người có quan tâm hoặc đang học tập-nghiên cứu
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Ghi nhận tài trợ. Tác giả và nhóm biên soạn trân trọng cảm ơn
cá nhân và tổ chức tài trợ tài chính với hoạt động in và phát hành
sách. Danh sách dưới đây được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

◦ Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Căn Nhà Mơ Ước
(Dream House Corp.), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

◦ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp.
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◦ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

◦ Giáo sư Junichi Mori, ĐHTH Kyoto, Nhật Bản.

Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2007
Vương Quân Hoàng
Centre Emile Bernheim, ULB, (21 Ave. F.D. Roosevelt, B-1050, Bruxelles)
InvestVietnam Inc., (6/80, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội)
http://www.saga.vn



Chương 4

Văn hóa kinh doanh: Các
góc nhìn

“Việc tìm kiếm chân lý bắt đầu từ sự hoài nghi.”

– Fukuzawa Yukichi, (1835-1901)

Trước tiên phải khẳng định, chúng ta không định trở thành
các nhà nghiên cứu về văn hóa theo khái niệm chung nhất của từ
này. Phạm trù văn hóa theo cách này quá rộng và không phải là
mục tiêu của cuốn sách, như đã nói từ đầu. Chúng ta làm việc trên
khái niệm văn hóa kinh doanh.

Vănhóadoanhnghiệp. Chúng tôi nhận thấy rõ việc không hiểu
chính xác được văn hóa doanh nghiệp là cái gì, cũng chính là một
phần hời hợt của văn hóa nói chung: biết lờ mờ, đại khái, qua
loa, biết thế rồi bỏ đấy. Trong quá trình tìm kiếm các bàn luận
đã có về văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi bắt gặp một định nghĩa
như sau: “văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa
được xây dựng trong suốt quá trình hình thành doanh nghiệp; chi
phối suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp;
tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền
thống riêng của mỗi doanh nghiệp.”1

1http://www.hanoiba.org.vn/

174
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Thực ra cái sự lủng củng và luẩn quẩn thế này cũng na ná
việc gọi ‘dũng cảm’ là ‘gan dạ,’ rồi ‘gan dạ’ chính là ‘kiên cường’...
Sự lằng nhằng đó khiến cho cái sự hiểu của chúng ta, của doanh
nghiệp, của học sinh ngày càng mờ mịt hơn. Cái mà độc giả và
chúng tôi đang cần để bắt đầu hành trình về vùng đất văn hóa
kinh doanh là một khái niệm ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu và tải
được chính xác nội dung. Có thế thì mới hướng tới vun đắp văn
hóa doanh nghiệp, kinh doanh khỏe mạnh, vững bền và có lợi ích
được chứ.

Một buổi cà phê sáng, tôi gặpnhạc sĩNguyễnCường. Với câu
hỏi “văn hóa là gì?” Anh bảo “Văn hóa hay vì chẳng ai hiểu được
nó.” Anh dẫn chứng rằng, anh trả lời với báo chí sau rất nhiều tác
phẩm về Tây Nguyên rằng anh chẳng hiểu gì văn hóa Tây Nguyên
cả. Và nó hay vì không thể hiểu được. Điều này khác xa với
hoạt động kinh doanh. Ở đó, sự rõ ràng là cần thiết, vì hệ thống
định nghĩa nền móng là cơ sở để xây dựng hành vi. Không có nó,
không thể có hệ thống quy tắc và đạo đức kinh doanh. Không có
nó chúng ta, những người làm doanh nghiệp, sống trong mờ ảo
và những đột biến về cư xử, lắm khi rất tai hại. Không có nó thì
không có xương sống cho văn hóa kinh doanh.

Khác với nhiều khái niệm học thuật thường hay được trình
bày rắc rối, thế giới học thuật kinh doanh lại có khái niệm văn hóa
rất gọn gàng, dễ hình dung và bao quát. Nó cũng làm cho người
sử dụng yên tâm. Họ đưa ra khái niệm văn hóa doanh nghiệp
được thừa nhận rộng rãi, và từ đó phát triển tiếp các tư tưởngmới
giản dị như sau:

Đó chẳng qua là một hệ thống chứa những giá trị, các thái độ, niềm tin và
các hành vi có ý nghĩa của cộng đồng bên trong doanh nghiệp. Văn hóa
doanh nghiệp có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.a

aChi tiết xin xem Thomas và Napier (Sđd, [53]: 2004).

Một số thuộc tính cơ bản. Các nghiên cứu sâu sắc và có bằng
chứng rõ ràng như trong tài liệu do Blunt và Richards biên soạn
(1993:[3]) đúc rút đượcmột số thuộc tính quan trọng của văn hóa
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như sau: Thứ nhất, văn hóa có tính chất cưỡng ép và bắt buộc
tuân thủ. Tính chất này cho phép số đông theo một hệ thống giá
trị, niềm tin, hành vi trừng phạt các cá nhân vi phạm. Thứ hai,
văn hóa có tính chất chia sẻ. Đây là tính chất giúp văn hóa lan
truyền và ăn sâu vào cộng đồng. Thứ ba, văn hóa có đặc tính học
tập, tự nguyện và bắt buộc. Cũng nhờ tính chất này mà văn hóa
tiếp tục thay đổi, vận động, phát triển theo thời gian. Nó cũng
giúp quá trình lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác có thể
diễn ra mà không cần thiết phải có quan hệ huyết thống.

Văn hóa kinh doanh. Bước 2, chúng ta thống nhất khái niệm
về văn hóa kinh doanh, giúp tránh những sự cãi cọ rắc rối sau này
vì bất đồng ngữ nghĩa. Đây là phép mở rộng phạm vi áp dụng lên
các đối tượng rộng hơn trong xã hội, có định hướng kinh doanh,
làm ăn, buôn bán, không bó hẹp trong phạm vi một hay một vài
doanh nghiệp. Một cách đơn giản, nó vẫn chỉ là hệ thống giá trị,
niềm tin và hành vi, nhưng được chia sẻ trong cộng đồng những
người làm ăn rộng rãi, những người quản lý và người lao động.

Chúng ta cũng tiến hành tiếp một phép mở rộng cho các đối
tượng không trực tiếp thuộc khu vực kinh doanh, chẳng hạn công
chức chính phủ, nếu hiểu biết, cổ vũ và góp phần phát triển vững
vàng hệ thống giá trị-niềm tin-hành vi nói trên, họ đang chia sẻ
văn hóa kinh doanh và là một phần của nó. Như vậy, chúng ta đã
tiến đến một phạm trù rộng hơn nhiều.

Văn hóa kinh doanh có nhiều lợi ích thật kỳ diệu, cuối cùng
đem lại sự thịnh vượng cho những doanh nghiệp có thể phát huy
được các giá trị đã xây đắp. Nhưng nó cũng có tác hại khôn lường
với những doanh nghiệp coi thường và thực hành những văn hóa
độc hại cho kinh doanh. Nói thế này thì chung chung quá, nhưng
nó là tín hiệu báo trước chúng ta sẽ đi qua các ví dụ cụ thể để áp
dụng hiểu biết, một hệ thống định lý, bổ đề, tính chất được khai
triển trên một khái niệm tốt, có sự công nhận rộng rãi nói trên.
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4.1 Vấn đề văn hóa kinh doanh

Vẫn còn vấn đề mà chúng ta đã cố ý ‘bỏ sót’ không nói gì tới trong
suốt Chương 3: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp. Nhờ sự kiện bỏ sót
nàymà chúng ta có cả chương để bàn tới văn hóa kinh doanh, một
cái cớ thích hợp. Trên thực tế, khác với cái tên có vẻ khô khan, từ
lâu chúng tôi đã nhận thấy ở đây có rất nhiều thứ thú vị và trên
hết, có những lý giải vô cùng quan trọng có thể giúp thay đổi nhân
sinh quan. Như đã bàn một chút từ trước, nhân sinh quan của
một cộng đồng rộng lớn 84 triệu dân của Việt Nam có thể làm
nên một bước ngoặt về phát triển kinh tế, cho dù là trong sự khắc
nghiệt của WTO hay quá trình toàn cầu hóa lâu dài về sau.

Chúng ta bắt đầu bàn về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa
kinh doanh với một tinh thần và ý nghĩa tích cực như thế. Lẽ tự
nhiên, việc va chạm vào những tồn tại và yếu kém của văn hóa
hiện tại khó có thể tránh được, vì chúng rất tự nhiên. Mặc dù vậy,
chúng ta sẽ xem những va chạm này là cần thiết để suy xét, hiểu
ra và tiếp tục xây dựng. Ở phạm vi rộng lớn hơn, các vấn đề to tát
hơn, giáo sư Huntington cũng đã từng viết cuốn sách được dịch
ra tiếng Việt có tên «Sự va chạm của các nền văn minh,» gây xôn
xao cộng đồng thế giới cuối thế kỷ 20 (1997:[47]).

4.1.1 Truyền thống văn hóa kinh doanh?

Trong lịch sử của nước Việt Nam, không nhiều người thực sự
nghiên cứu về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh. Một trong
những người đi tiên phong là cụ Lương Văn Can, mà nhà sử
học Dương Trung Quốc có viết trong bài “Bàn về văn hóa doanh
nhân.”2 Có lẽ để trân trọng người sớm nghiên cứu khía cạnh này
của đời sống kinh doanh, chúng ta cùng ngẫm những gì nhà duy
tân Lương Văn Can nói về doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam
thời đầu thế kỷ 20.

2Cóthể thamkhảo trên Internethttp://saga.vn/Giangduong/Guongmathocgia/328.saga
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Lương Văn Can và thương học

Cụ Lương Văn Can không khoan nhượng trong việc chỉ thẳng ra
những yếu kém của doanh nhân Việt thuở mới manh nha; tổng
kết mười nhược điểm có thể khiến bất cứ độc giả nào cũng choáng
váng.

Lương Văn Can- 10 nhược điểm doanh nhân Việt Nam: (1)
Không có thương phẩm; (2) Không có thương hội; (3) Không có chữ
tín; (4) Không có kiên tâm; (5) Không có nghị lực; (6) Không biết
trọng nghề; (7) Không có thương học; (8) Kém đường giao thiệp;
(9) Không biết tiết kiệm; và, (10) Khinh bỉ nội hóa.

Phải nói là cụ rất thẳng thắn đấy chứ! Mặc dù cụ nói tới
doanh nhân Việt Nam ‘thời ấy,’ nhưng nó cũng không thể không
khiếnmỗi người chúng ta chạnh lòng khi bàn về khái niệm truyền
thống văn hóa kinh doanh.

Lương Văn Can, hình (4.1), quê ở làng Nhị Khê, tỉnh Hà Đông.
Doanh nhân, chí sĩ yêu nước. Cụ đỗ cử nhân năm 1874 (20 tuổi) nên
còn gọi là ‘cụ Cử Can.’ Năm 1908 cụ tham gia khởi xướng trường
Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Duy Tân. Năm 1914, thực
dân Pháp nhân vụ ném lựu đạn tại khách sạn Hà Nội, bắt và đày cụ
sang Nam Vang (Campuchia). Ở đây cụ tham gia kinh doanh, xuất
nhập khẩu Việt Nam-Campuchia và đúc kết cuốn sách «Thương Học
Phương Châm» trong thời kỳ 1914-1921.

Cụ Lương Văn Can cũng đã phần nào phân tích được một số
khía cạnh của nguyên nhân sâu xa khiến doanh nghiệp nước ta
không thể phát triển được. Nguồn gốc của nó không gì khác hơn
là hệ thống văn hóa tinh thần của xã hội không trọng kinh doanh,
nhưng lại được coi là ‘truyền thống,’ hết sức cổ hủ và lạc hậu. Cụ
trình bày nguyên nhân ấy là:

“... Cổ nhân thường khinh sự buôn bán là mạt nghệ vì người đời xưa
trọng đạo đức mà khinh công lợi, thấy người buôn tham lợi vô yếm,
ít có nói thực, sợ mất cái lòng đạo đức đi...”

– Lương Văn Can. Thương Học Phương Châm.
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Đó là những gì thương gia Lương Văn Can viết về hệ thống
quan niệm và nhân sinh quan. Có hai chữ của cụ khiến chúng tôi
ấn tượng ghê gớm: “mạt nghệ” và “sợ.” Điều đó sau này, chúng ta
sẽ nghiên cứu tiếp trong cuốn sách và thống nhất các khái niệm
hiện đại gọi là hệ thống giá trị văn hóa. Tuy vậy, sự tinh tế của
ông còn được đẩy xa hơn nữa, tới mức đưa ra các quan sát về hành
vi. Những lời chí lý của học giả Lương Văn Can được tiếp tục như
sau:

“Nước ta ngày trước học Nho chỉ chí tại thi đỗ để ra làm quan, ngày
nay học Tây chỉ chí tại tốt nghiệp để ra làm việc, ít người chí làm
thực nghiệp. Hoặc có một bọn muốn làm nghề buôn mà tư bản đã
ít, học thức cũng kém, chỉ được mấy năm thì thất bại ngay, ấy chỉ
bởi không có thương học mà đến thế... Đương buổi thế giới cạnh
tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức,
ở trong trường thương chiến, văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng
thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh
suy như thế, ta há xem thường coi khinh được sao?...”

– Lương Văn Can. Thương Học Phương Châm.

Hình 4.1: Cụ Lương Văn Can

1854-1927

Trung thực mà nói, mặc dù chỉ
trong một đoạn ngắn, trích từ bài
viết của tác giả Dương Trung Quốc,
các tinh thần và sự quan sát đúc
kết của Lương Văn Can phản ánh
rất rõ hệ thống quan niệm hiện đại
về văn hóa kinh doanh. Điều này
làm chúng tôi rất bất ngờ, vì cho tới
nay, không nhiều người Việt Nam
vào giờ khắc này thực sự để tâm tới
văn hóa kinh doanh. Sự quan tâm
có chăng thì chỉ láng mángmột chút
khái niệm ‘đại khái là để biết thế.’

Dẫu thế nào thì cảmgiác chung
là đọc tới đây có lẽ phần lớn chúng ta thấy choáng váng. Cụ cử Can
hoan nghênh đón chào cả độc giả lẫn chúng tôi ở đầu chương bằng
một ‘cú giáng’ vào đầu. Thật là sấm sét đối với những người còn
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đang mộng mị và tự vỗ về bằng những lời có cánh; tâng bốc quá
hào hứng các phẩm chất truyền thống doanh nghiệp Việt Nam.

Trước khi chuyển sang mục sau, chúng ta nợ một lời tri ân
với cụ Lương Văn Can, một trí thức, thương gia và tác giả đáng
kính. Sự tỏa sáng của cụ cử Can ở đầu thế kỷ 20 có thể thấy được
qua góc nhìn phân tích sâu sắc vàomột trong những nguyên nhân
quan trọng của sự lạc hậu, đói nghèo, mà chính chúng ta ngày nay
vẫn còn loay hoay. Cụ cũng tìm đến được nguồn ánh sáng của
văn minh kinh doanh và nêu rõ các nhược điểm của văn hóa kinh
doanh, truyền thống yếu ớt và mờ nhạt. (Trên thực tế, theo cụ Cử
Can thì nó không tồn tại.)

Một nốt trầm xao xuyến

Độc giả, chúng tôi, mỗi con người đều chứa trongmình những băn
khoăn nhất định. Cho tới giờ, ngay sau khi đọc xong cuốn sách
«Lược sử thời gian» hay «Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ» viết vô cùng thú
vị, hấp dẫn và toát lên sự diệu kỳ của vũ trụ bao la, tôi dám chắc
rằng nỗi băn khoăn vũ trụ sinh ra từ đâu vẫn còn nguyên. Nếu
có gặp Stephen Hawking, tôi sẽ hỏi xem ông ta còn băn khoăn
không, ngay sau khi thuyết phục độc giả hết sức thành công vềmô
tả sự ra đời của vũ trụ của chúng ta. Tôi tin là ông vẫn băn khoăn.
Cũng vì vậymà hết cuốn sách này ông lại viết tiếp cuốn sách khác,
chắc hẳn thế.

Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta chỉ bàn tới những
băn khoăn liên quan trực tiếp tới kinh doanh. Ngay trong chương
bốn này, cá nhân tôi không thể không chia sẻ những băn khoăn
khó nói, dồn nénmãi. Sau hàng chục năm làm việc, chúng tôimới
hiểu nó chính là một nốt trầm của văn hóa kinh doanh và cũng là
của văn hóa nói chung: Kinh doanh, buôn bán không nằm trong
thứ tự ưu tiên của đời sống văn hóa Việt Nam.

Sự miệt thị một cách đồng thuận. Lúc bé, tôi sống ở khu tập
thể của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, tại số 5 phố
Trần Phú, Hà Nội. Đây là dẫy phố đẹp, có đoạn gần giữa cắt với
phố Điện Biên Phủ và góc Vườn hoa Canh nông ngày trước (bây
giờ là vườn hoa nơi đặt tượng đài V.I. Lê Nin, đối diện với Bảo
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tàng Quân đội và Cột cờ Hà Nội. Gần 2/3 phố, từ đoạn cắt Điện
Biên Phủ trở lên trên cho tới Lê Trực, Sơn Tây gồm rất nhiều biệt
thự sang trọng, phần nhiều là nhà riêng cán bộ lãnh đạo cấp cao
hoặc các đại sứ quán nước ngoài như Đức, Singapore, Liên Xô,
Trung Quốc,... Nói chung là rất nhiều người tự hào ở một tuyến
phố đẹp, rợp mát và nhiều cây sấu cổ thụ đặc trưng của Hà Nội.

Phía trên tôi vừa mô tả và hình dung đẹp đẽ về 2/3 phố phía
‘sang trọng,’ thế còn 1/3 phía cuối thì sao? Đó là đoạn phố nối
với phố Hà Trung, ngày nay rất sầm uất kinh doanh vàng bạc và
ngoại hối, cắt ngang Phùng Hưng. Ngay từ thời đó (khoảng cuối
thập niên 1970 đầu 1980), đoạn phố này đã có nhiều hoạt động
hoạt động kinh doanh, chủ yếu là buôn bán đồ điện gia dụng, vật
tư nhỏ lẻ (phụ tùng xe đạp, xe máy, ô tô), một số thiết bị điện hay
cơ khí cầm tay... Lúc đó, người lớn và bọn trẻ sống trong các khu
nhà cán bộ gọi những người buôn bán đó bằng cụm từ màmãi tới
sau này tôi vẫn không làm sao hiểu nổi xuất xứ ‘bọn hàng đồng
nát.’ Tôi e là chính cả người lớn thời đó cũng không hiểu tại sao
họ lại đồng thuận tìm được một từ có tính miệt thị ghê gớm như
vậy. Nhưng tôi dám chắc chắn một điều, trong hệ thống văn hóa
và tư duy của một khu tập thể nhiều cán bộ, ‘bọn hàng đồng nát’
này nói chung là đáng thương, vô công rồi nghề, sống vật vờ, khổ
sở,... mặc dù không có bằng chứng, nhưng tất cả đều đồng thuận
hàm ý rằng thật là những kẻ không có tương lai, phía trước thật
tối tăm. Vì thế cho nên khi mà cómột con em đi học bị điểm thấp,
hoặc kết quả không như cha mẹ trông đợi, chắc chắn đứa trẻ đó
sẽ được nghe câu nói: “Học hành thế thì tao cho mày đi làm đồng
nát nhé.” Khỏi phải nói, nghe câu này lũ trẻ tưởng tượng ra cái
cảnh khốn cùng, ngồi bệt đầu đường, có một vài cái mẹt hàng đen
đúa, bẩn thỉu vì dầu mỡ và những viễn cảnh u tối.

Thế còn ở trên lớp học? Thời cấp II, khi này đã sang đầu
thập niên 1980, chúng tôi học ở trường PTCS Chu Văn An ở gần
Bưởi. Có một cô bạn cùng lớp khá được quan tâm ở trường vì cô
này hơi béo, mà bà mẹ lại là người quen mặt với rất nhiều người
trong khối phố do kinh doanh gạo cạnh cửa hàng Mậu dịch lương
thực quốc doanh ở 46 phố Sơn Tây. Một đám học trò (dĩ nhiên
trong đó có cả tôi) đồng thanh nhau miệt thị nhà nó buôn bán



Văn minh làm giàu- Tủ sách www.saga.vn 182

xấu xa, ăn tham nên béo và hơn thế nữa, chúng tôi nhất trí rằng
như vậy thì sẽ học rất dốt. Hiển nhiên suy ra rằng tương lai sẽ
rất ảm đạm. Chúng tôi cũng đồng thanh tò mò và nâng cao điển
hìnhmỗi khi cô bạn đó không đạt được kết quả học tập nhưmong
muốn. Tất cả đều nhất trí cao độ rằng những khiếm khuyết (thực
tế là bất kỳ ai cũng có) của cô bạn trong học tập là do cái gốc gác
buôn bán của bà mẹ cô mà ra!! ‘Mệnh đề’ này được phát biểu rất
nhiều lần trong các giờ ra chơi.

Chỉ có thể nói rằng đó là một hệ thống tư duy sai lầm của
chúng tôi, rất phổ biến thời đó. Không ai trong khu tập thể của
chúng tôi từ cán bộ, nhân viên tới con cái họ lại chào hỏi niềm
nở, lịch sự với người buôn bán xung quanh cả. Trẻ con các cán bộ
và viên chức nhà nước, vốn rất đông thời đó, thì trong lớp không
giao tiếp, trao đổi mấy với những nhóm con nhà buôn bán.

Một số độc giả (nhất là người trẻ) sẽ cười ruồi bảo rằng thời
thế đã khác, mang chuyện xưa ra kể làm gì! Chúng tôi sẽ có lý
lẽ bảo vệ: Nó chưa bao giờ xưa cả. Văn hóa chỉ hình thành sau
rất nhiều năm lịch sử và nó có khả năng truyền giữa các thế hệ
thông qua giáo dục chính thức hay không chính thức. Ngay tới
ngày hôm nay, việc lựa chọn ngành nghề cho con em trở thành
một giáo sư đại học khả kính, haymột nghề buôn bán nhỏ thì chắc
chắn một số rất đông sẽ không chỉ lựa chọn mà sẵn sàng ép buộc
con em trở thành giáo sư khả kính đó!

Các mạch máu trong huyết quản vẫn chứa các niềm tin vào
giá trị phân biệt rằng buôn bán là thứ gì đó không nên coi là danh
giá. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đỡ hơn, nhưng ngay trong
những năm này ở Hà Nội, một nhận thức chung vẫn là nếu có thể
thì nên đưa con em vào làm công chức Nhà nước. Nó cũng chỉ là
kết quả của một hệ thống văn hóa tất cả đều trông cậy vào Nhà
nước.

Nỗi lòng khó nói. Tuy nhiên, như Hegel đã chỉ ra rất xác đáng
“Cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại,” chính bản thân
tôi từ khi đó đã bắt đầu gặp phải những điều khó nói, những cảm
giác mơ hồ về nhân sinh quan sai lầm, nhưng không thể giải thích
và cũng không chỉ ra được đích xác sai lầm ở đâu.
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Trước tiên, chúng tôi khẳng định lại tiên đề của trẻ con trong
khu tập thể là chúng tôi cao quý, chứa những phẩm chất cán bộ
Nhà nước. Tuy nhiên, điều khó nói số một xảy ra trong chính cái
tự hào này. Tôi không thể giải thích được vì sao với những phẩm
chất cao quý ấymà những người lớn, có chức sắc, vẫn có lúc cãi cọ,
xung đột với nhau chỉ vì các xích mích mâu thuẫn rất nhỏ trong
sinh hoạt. Thứ hai, sự ghen tị về điều kiện sống vật chất giữa các
gia đình rất phát triển.

Thi thoảng có người bán rong gánh rượu nếp vào khu tập
thể thì đó chính xác là bữa tiệc cho lũ trẻ con cán bộ không có
tiền. Gần như thành lệ, tất cả mỗi đứa vác một cái muỗng to bé,
dài ngắn đủ loại ra múc trộm và ănmột cách khoan khoái. Chúng
tôi gọi đó là ‘ăn rượu nếp hội đồng.’ Bên cạnh chuyện thèm món
hiếm khi được thưởng thức đó là một niềm tin rằng kẻ buôn bán
đáng bị xử tệ như thế! Ăn vô tư mà không hiểu rằng đó là công
sức của người lao động và làm như vậy thì sẽ có người thiếu ăn.
Khi nghĩ tới điều này, tôi chột dạ hỏi liệu việc ăn trộm và đối xử
tệ bạc với một người thôn quê là cái gì vậy?

Bây giờ thì có thể nói thẳng thừng ra, cái nhân sinh quan
miệt thị với người buôn bán ở trên là sai lầm, dẫn tới những hậu
quả nghiêm trọng trên toàn xã hội. Đỉnh cao của sự khó nói, khó
giải thích và khó hiểu cũng xảy ra không lâu sau khi chịu khó quan
sát và ghi nhận tiếp từ thực tiễn cuộc sống.

Thứ nhất, họ rất ít khi cãi vã nhau và sống khá hòa thuận.
Họ cũng có xô xát trong lúc làm ăn, nhưng nhìn cho kỹ thì bản
chất xô xát đó là domột thành viên nào đó của cộng đồng vi phạm
chữ tín hay một nguyên tắc kinh doanh, ví dụ nhân khi người
bán vắng mặt thì giành mất khách quen, hoặc nợ nần quá lâu mà
không thanh toán. Nói chung là các xô xát cũng không quá lớn
và ngay sau khi đã giải quyết, họ có thể làm ăn tiếp với nhau trên
cùng đoạn phố, ngồi cạnh nhau.

Thứ hai, họ rất niềm nở chào hỏi, bất kể gặp phải những
người lạnh nhạt. Khi có người bị ốm, thì thường họ xúm lại rất
nhanh để giúp đỡ tận tình, gọi giúp xe xích lô (vốn họ rất thân vì
thường giao dịch chở hàng hóa).

Tiếp đến là rất hiếm thấy họ bị mất trộm hàng hóa trong nội
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bộ, mặc dù đó là những thứ có giá trị. Trong kinh tế bao cấp, vật
tư phụ tùng là những thứ đắt đỏ. So với hành vi múc trộm rượu
nếp của người quê gánh hàng rong thì rõ ràng là khác quá! Phải
nói đây là sự khác biệt giữa đạo đức sách vở và cuộc sống.

Những ‘người đồng nát’ đó còn có phẩm chất tổ chức cuộc
sống rất tốt, dù kinh doanh lớn hay nhỏ. Họ giữ được khách hàng
cả chục năm trời. Họ không được hưởng các chế độ cán bộ, nhưng
con cái họ ăn học tử tế và rất biết giúp đỡ bố mẹ. Chúng thừa
hưởng khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và khá lịch sự. Tại sao
thế nhỉ?

Những thắc mắc khó nói này, tôi tích lũy được suốt 20 năm
ròng rã, càng ngày càng nhiều và nhận thấy rất rõ hệ thống tư
duy và nhân sinh quan coi thường kinh doanh-buôn bán thật là
sai lầm. Sự thiên kiến này hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng để ý xung
quanh và làm các trắc nghiệm tâm lý thì thấy số đông ở Hà Nội
vẫn vậy, trong khi ở Thành phố Hồ Chí Minh thì ngược lại. Cho
tới khi đọc được cuốn sách «Khuyến học» của vĩ nhân Nhật Bản
Fukuzawa Yukichi (2004:[110]), tôi mới thực sự nhìn thấymột hệ
thống nhân sinh quan khác hẳn: Văn minh kinh doanh, sau khi
đã có rất nhiều năm suy nghĩ và bước xuống đường phố để học
làm kinh doanh.

Mặc dù chúng ta sẽ lần theo dấu vết và các tính chất cụ thể
của nền văn hóa trọng kinh doanh suốt cuốn sách, nhưng có thể
quả quyết rằng hoạt động kinh doanh và các lợi ích kinh doanh
đã dần dần làm hồi sinh cả một nền văn hóa ưu việt và vượt trội.
Khi đã hiểu thấu điều này, những thứ tưởng như rất khó nói sẽ
trở nên dễ hiểu.

Cơn giận mơ hồ. Hồi cuối những năm 1990, nhận thức về sự
cao quý của người làm kinh doanh và các phẩm chất vượt trội của
các doanh nhân đã rất rõ. Lúc đó tôi đã làm việc, giao thiệp thành
công với nhiều doanh nhân Việt Nam và nước ngoài như ông Vũ
Quang Hội (Bitexco ngày nay nổi tiếng với The Manor), Phan
Khắc Hòa (Vinh Phát May và Dệt), Đào Quang Trịnh (Giày Châu
Giang), Bùi Ngọc Huyên (Vinaxuki)... do yêu cầu công việc lúc
đó tại MPDF (một tổ chức đa phương do WB/IFC quản lý nhằm
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bổ sung nguồn lực chuyên môn cho các doanh nghiệp tư nhân tại
Việt Nam, Lào và Campuchia).

Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với cả các cơ quan
hành chính, nhà nước như các bộ, sở, hay Ngân hàng Trung ương.
Ngày càng có bằng chứng ủng hộ hệ thống suy nghĩ trọng kinh
doanh đang nhen nhóm. Sự thiện cảm với các doanh nhân ngày
càng lớn khi thực sự hiểu rằng họ đang vất vả đương đầu với các
thách thức đến từ kinh doanh, biến động môi trường và các phiền
hà do hệ thống hành chính và nhân sinh quan không trọng kinh
doanh lúc đó rất phổ biến.

Khi một doanh nghiệp vay vốn nước ngoài bằng tiền đô la
Mỹ họ phải làm rất nhiều thủ tục để đăng ký khoản vay với Vụ
Quản lý Ngoại hối. Thủ tục và họp rất nhiều, chỉ nhằm thực hiện
đủ thủ tục quản lý, điều màmột ông giáo sư người Bỉ quen tôi khi
sang dạy ở Việt Nam đã thốt lên “Một đất nước say mê quản lý.”

Vì cung cấp năng lực chuyên môn và tài chính cho dự án,
chúng tôi chuẩnbị rất cẩn thận cáchồ sơ giấy tờ chodoanhnghiệp.
Đội ngũ những người chúng tôi chuyên làm việc này, có bạn bè
quan hệ hầu khắp các vụ của Ngân hàng Nhà nước, có kiến thức
không tồi vì hầu hết cũng đều đã tốt nghiệp cao học lúc đó từ Mỹ
về, mà làm việc thủ tục này mệt nhoài. Rồi thì hồ sơ cũng xong và
nộp. Thở phào! Một hồ sơ tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng tới mức không
quan tâm tới tiền bạc chỉ cần tốt, có ý kiến luật gia uy tín lúc đó
của Clifford Chance, kiểm toán của Grant Thornton,... và nộp
trúng ngay một anh bạn ở Vụ chức năng, gọi là bạn thâm giao.
Tất nhiên, những vất vả của chúng tôi không thấm vào đâu so với
người chủ doanh nghiệp, cũng là người chịu trách nhiệm chính về
triển khai dự án cũng như trách nhiệm tài chính.

Thế nhưng sau cả tháng trời không thấy có hồi âm gì. Sau
này khi gặp lại hỏi han thì anh bạn đó tâm tình (vì thực sự là bạn)
rằng anh ta đi nghỉ mát, bỏ vào ngăn tủ và khóa chặt lại không
một ai có thể cầm được cái hồ sơ đó cả (bímật và quan trọng lắm!)
Tôi vặn vẹo anh ta rằng công sức của những người kinh doanh và
bao nhiêu người khácmà đối xử như vậy sao? Anh ta nhìn tôi như
nhìn một kẻ tâm thần và trả lời đại ý là anh ta và các cộng sự là
những cán bộ của một cơ quan công quyền, đâu có nghĩa vụ phục
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vụ doanh nghiệp. Việc chờ đợi và ảnh hưởng tới tinh thần hay
hiệu suất kinh doanh thì ông chủ doanh nghiệp và những người
cùng làm dự án đi mà tự lo chứ, sao lại chất vấn?!

Cho dù là người khoan hòa và nhã nhặn tới mấy thì cũng
không thể tránh được cơn giận. Cách hiểu của anh bạn này phản
ánh chuyện coi thường vị trí của doanh nhân và doanh nghiệp.
Trong mắt anh ta, doanh nghiệp không phải là chỗ để ưu tiên giải
quyết công việc. Tất nhiên, đối với các doanh nghiệp lớn quan hệ
tốt với các sếp, thì các công chức viên này tỏ ra hết sức kính nể
hoặc ngại ngùng nếu phải yêu cầu gì. Khi được hỏi rằng có biết
lương anh ta ở đâu ra không? Anh ta bảo Nhà nước. Khi nghe lập
luận “Không phải. Lương đó là từ thuế, do doanh nghiệp và nhân
dân đóng, Nhà nước chỉ làm một nhiệm vụ là điều tiết và phân
bổ nguồn tài chính đó thôi. Lương của người đứng đầu Nhà nước
cũng là do nhân dân và doanh nghiệp trả.” Anh ta cười khẩy, bảo
rằng đó chỉ là lý thuyết!

Anh bạn này sau đó cũng cố công, sau dăm lần bảy lượt thi
và kiếm được học bổng và đi học nước ngoài. Khi trở về thì tư
duy có thay đổi theo chiều hướng hiểu biết và khoan hòa hơn.
Nhưng ở tuổi ngoài 30, nếp hằn tư duy dường như rất khó xóa và
doanh nghiệp dù có vị trí khá hơn chút ít trong suy nghĩ của anh
ta, nhưng mức cải thiện cũng rất hạn chế.

Cũng thời kỳ này, MPDF thi thoảng có một vài ấn phẩm viết
ra nhằm tạo sự quan tâm nhiều hơn đối với các khía cạnh của các
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, trong lịch sử cũng như đương
đại. Cómột lần như thế, một tác giả có tiếng của Viện Kinh tế Việt
Nam được mời viết một phần. Tôi không nghi ngờ gì đây chính
là một học giả có nhiều tư liệu và dày công nghiên cứu về lịch sử
kinh tế. Nhưng phần ông viết về doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
sau nhiều đánh giá, khen có, chê có, thì đưa ra một ý gần như kết
luận rằng bản chất chính của tư nhân là manh mún, ích kỷ, chộp
giật, lưu manh... đại loại thế.

Sau khi giật mình, choáng váng, thì cơn giận mơ hồ thực sự
bắt đầu. Tôi không hề nhận thấy những điều này ở những doanh
nghiệp hiện tại, trừ một số cá nhân rất ít ỏi và càng không thể
chấp nhận việc khái quát hóa cho hàng chục ngàn doanh nghiệp
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như vậy. Tôi không dám chắc tác giả này đã bao giờ thực sự bước
xuống đường để tập làm doanh nghiệp chưa, cũng như liệu đã
thực sự bao giờ ‘sống’ với doanh nghiệp chưa! Nếu như ông đúng,
thì chương trình tới 2010 có nửa triệu doanh nghiệp là để làm gì?
Rõ ràng là tác giả đã mang nguyên sự thiên kiến giống như rất
nhiều người khác vào trong một đánh giá có tính phổ biến. Định
kiến không bao giờ là phẩm chất khoa học.

Trong khi đó, giáo sư ĐHTH Johns Hopkins cũng rất nổi
tiếng với các công trình khoa học ở tầm cỡ quốc tế, James Riedel,
thì lại hết lòng ca ngợi các phẩm chất của doanh nhân Việt Nam,
bất kể họ nghèo, xấu xí... theo cách đánh giá rất công tâm và thực
lòng về đóng góp, phẩm chất, nghị lực của họ. Trongmột lần ngồi
uống bia với ông tại Nhà hàng Lion, gần khách sạn Caravelle ở
Thành phố Hồ Chí Minh, ông còn nhắc lại rằng kể cả một doanh
nhân làm tinh dầu bạc hà và xá xị ở Hà Nội, sau này bị bắt vì
chiếm dụng vốn trái phép, ông cũng đánh giá là con người dũng
cảm, tâm huyết và giàu nghị lực. Ông khẳng định việc phạm luật,
phá sản và vào tù không liên quan gì tới phẩm chất tốt đẹp của
doanh nhân này.

Kiếm tiền bằng văn hóa? Rõ ràng là khái niệm văn hóa doanh
nghiệp thì cũng chỉ mới du nhập vào Việt Nam chưa lâu. Vì thế
cái nhiều nhất chúng ta có thể nói tới là tinh thần kinh doanh của
cộng đồng Việt Nam. Trên giảng đường, văn hóa doanh nghiệp
phần nhiều là một chủ đề để các giáo viên thuyết giảng.

Một ông giáo viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội mà tôi
biết đã nhiều năm, có câu chuyện thú vị sau. Ông ta thực ra là
dạy một ngành mà sau đó không ai còn học. Thế rồi, ông chuyển
sang dạy marketing, trước tiên vì nó hay hay, lạ lạ, thời đầu thập
niên 1990. Dịch ít tài liệu, cắt ghép chỗ nọ chỗ kia và cũng viết
giáo trình hẳn hoi. Nói chung chất lượng chưa cao, nhưng vì lạ
nên người học cũng háo hức lắm. Rồimarketing cũng nhạt dần và
một ngày đẹp trời, ông ta bảo tôi: “Tao phát hiện ra cái này cũng
kiếm được tiền hay lắm: Văn hóa!” Và quả nhiên, với sự lạ đời lúc
đó, vì sao mà văn hóa lại có thể trở thành một thứ mà người kinh
doanh cần cơ chứ (chúng ta đang nói tới đầu thập niên 1990), thì
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bài giảng này đắt khách ra trò.
Với khả năng truyền đạt, sự hóm hỉnh sẵn có, bài giảng trôi

chảy và hấp dẫn, không nghi ngờ gì là khóa học sẽ kết thúc trong
tiếng vỗ tay tán thưởng. Đã hơn chục năm trôi qua, chuyện này
đã lùi vào quá khứ. Ngày nay, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành
một chủ đề không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng điều đáng nói là sự
băn khoăn lớn rằng nếu như một người giảng viên muốn truyền
đạt thấu đáo các giá trị của văn hóa doanh nghiệp, mà bản thân
họ chưa bao giờ sống trong đó, chưa bao giờ vấp phải các vấn đề
phải giải quyết và chưa bao giờ góp tay xây dựng ra nó, thì họ sẽ
dạy cái gì và dạy thế nào? Tôi có cả câu trả lời nữa. Dạy theo sách
và dạy bằng phương pháp tưởng tượng! Điều này GS. Đàm Văn
Nhuệ, Đại học KTQD Hà Nội, đã tán thành khi trao đổi về nội
dung cuốn sách lúc đang viết tới chương cuối.

Tương tự vậy, nếu họ không yêu kinh doanh, không trọng
thị tinh thần buôn bán, liệu có thể nói với học trò thân yêu rằng
“hãy đi buôn và kinh doanh đi, nhưng tôi sẽ chẳng làm đâu” hay
không? Cái chốt nằm ở chỗ này. Nếu như không có văn hóa kinh
doanh trongmạchmáu, thì việc kiếm tiền, cho dùmột cách lương
thiện là đi dạy học về văn hóa kinh doanh, là điều không tưởng và
không mang lại giá trị gì cho ai. Bán một thứ bạn không có được
gọi là bán khống!

Vàcon timđãvui trở lại... Chúng tađangbànvề tinh thần trọng
kinh doanh mà phần đông cộng đồng người Việt Nam không có
trong lịch sử lâu dài. Việc đi học về quản trị kinh doanh cũng
không góp phần làm cho người ta yêu kinh doanh hơn là bao
nhiêu. Những kiến thức về quản trị kinh doanh nhìn chung cũng
không làm cho kỹ năng thực hành kinh doanh cải thiện bao nhiêu.
Lý do chúng ta đã biết: Cần phải thực hành bằng cả trái tim và
nhiệt huyết cao nhất mới hy vọng có được.

Như đã nói, chữ ‘khởi nghiệp’ du nhập vào Việt Nam cũng
khámuộnmàng. Mặc dù là người rất để ý tới các thuật ngữ do nhu
cầu viết sách, báo, mãi tới năm 1996 tôi mới biết tới thuật ngữ
‘entrepreneurship’ qua một cuốn sách giáo khoa cho sinh viên
kinh doanh phương Tây. Cuốn sách hay và bắt đầu bằng mẩu
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chuyện kể về cuộc khởi nghiệp của tỷ phú huyền thoại của hãng
truyền thông CNNMỹ Ted Turner. Đó là cuốn sách thực sự cuốn
hút. Sau này, khi có dịp, tôi cũng tậu được một cuốn sách khác về
cùng chủ đề. Đọc những cuốn sách khởi nghiệp luôn là cơ hội tốt
cho phép chúng ta so sánh với những doanh nhân đã gặp gỡ và
làm việc, để nhận thấy được sự tài tình, uyên bác của những giáo
sư tác giả. Hẳn là họ phải yêu kinh doanh và thực sự lăn vào cuộc
sống đó chứ!

Đó cũng là thời gian để suy ngẫm về cách sử dụng thời gian
và tinh thần làm việc của con người trong các hệ thống khác nhau
về đặc thù. Một nghịch lý xảy ra. Lương cao, điều kiện làm việc
tốt, thông tin và kiến thức rất sẵn, nhưng tinh thần uể oải, hay ốm
vặt, thường xuyên trong tâm trạng chán chường và sức ép mơ hồ.
Lời giải của tôi là: một môi trường làm việc tốt nhưng không thúc
đẩy được văn hóa kinh doanh, vì đó là một cơ quan mang nặng
tính hành chính, cho dù là của phương Tây, phong cách hiện đại
và nhiều quyền lợi.

Có tấm gương thấy rõ là cho dù ở cơ quan quốc tế có điều
kiện rất tốt, nhiều người vẫn có hệ thống hành vi khá kỳ cục. Mỗi
tháng có hai ngày vui là giữa và cuối tháng, ngày tiền chảy vào tài
khoản cá nhân, mà để gọi tránh đi nói là Pay-Day (đỡ cái cảm giác
chờ lương). Có người khác thì thú vui chính là lâu lâu gọi điện
kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng hoặc kiểm các sổ tiết kiệm.
Một số khác thì thích thú các trò chơi giải trí. Nói chung là tinh
thần khao khát chinh phục và kinh doanh không thấy đâu. Chẳng
có gì đáng để so sánh với các doanh nhân mà tôi rất hay gặp gỡ
cả. Một sự tương phản đáng sợ.

Và tôi cũng sợ. Nỗi sợ hãi lớn nhất là ghé mắt qua cửa sổ từ
tầng 7 tòa nhà rất đẹp ở 63 Lý Thái Tổ, nhìn xuống dưới đường và
thấy rất nhiều người đang hối hả kinh doanh rất đa dạng: hàng
hóa, dịch vụ, môi giới, cho thuê văn phòng, v.v.. Nhìn sự năng
động, tháo vát, tươi tỉnh và tốc độ lao lên như luôn thiếu thời gian
mà thèm và chán cho bản thân. Câu hỏi là: điều gì đang xảy ra
với bản thân ta vậy? Câu trả lời là: vắng bóng của một tinh thần
khởi nghiệp, một văn hóa kinh doanh trong con người.

Tôi có gặp cả GS. Riedel và anh Trần Sỹ Chương, một Việt
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kiều Mỹ kinh doanh ở Việt Nam thỉnh thoảng cũng có ý kiến trên
các báo kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi. Anh
Chương có nói một điều mà đến giờ tôi vẫn thấy đúng: “Khi có
tinh thần kinh doanh và dám kinh doanh, trong người tiết ra một
chất gì đó giống như kháng sinh. Vì thế những người làm kinh
doanh hầu như không bao giờ ốm đau gì trong vòng 5-10 năm đầu
tiên khi khởi nghiệp.”

Nói điều này với bác sỹ thì họ có thể cười ngặt nghẽo về
sự thô thiển trong kiến thức y học. Nhưng tôi thấy nó đúng với
tôi, với vô số những người khác tham gia kinh doanh. Cũng từ
khi tôi quyết định rời bỏ nỗi sợ hãi khi ghé mắt nhìn qua cửa sổ
tòa nhà tráng lệ, con tim đã vui trở lại, với những nhọc nhằn, khó
khăn không sao kể xiết và những thách thức tưởng chừng như sụm
xương sống... Một tinh thần kinh doanh thực sự cho phép vượt
qua tất cả. Tất nhiên, những người bỏ cuộc giữa chừng không thể
biết điều này.

Các góc nhìn phân tích

Ởphần trước chúng ta đi quamột đoạnmô tả, gần như kể chuyện.
Đó cũng là đoạn dài nhất cho tới nay của cuốn sách, chúng ta chơi
trò chơi cảm xúc. Đây là một phần cực kỳ quan trọng trong kinh
doanh, dù là với thành công hay thất bại. Kinh doanh khác với
sách giáo khoa kinh doanh chính là ở chỗ này. Mặc dù chưa đi
sâu ngay vào các khái niệm chính thống của cảm xúc kinh doanh
tại đây, nhưng chúng tôi xin thông báo trước rằng cảm xúc có chỗ
đứng vững chắc trong cả hệ thống lý thuyết học thuật, chứ không
chỉ đơn giản là trình bày và thuyết phục. Vì thế sau này chúng ta
có khái niệm ‘Trí thông minh cảm xúc (EQ)’ bên cạnh trí thông
minh lô gích (IQ).

Bây giờ, chúng ta cùng nghiên cứu truyền thống văn hóa
dưới góc nhìn của lăng kính phân tích.

Lý giải

Văn hóa đang bao trùm lên hầu hết các khía cạnh quan trọng của
kinh doanh. Để đạt được hiệu ứng này, yếu tố văn hóa đã phải
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được hình thành từ rất lâu. Nó chứa đựng những gì chúng ta đã
cùng thấy trong một định nghĩa giản dị: Giá trị, Niềm tin, Nhân
sinh quan, Hành vi. Có lẽ cách tiếp cận tốt cho góc nhìn phân tích
là đi từ hệ thống các yếu tố căn bản của văn hóa.

Điều khó lý giải. Những điều khó lý giải nhất luôn nằm ở sự
khác biệt giữa các hệ thống văn hóa kinh doanh. Điều này làm tôi
nhớ lại một số tình huống mà khi mới gặp không làm sao lý giải
được.

Một quãng thời gian dài, chúng tôi làm công việc dịch vụ hỗ
trợ kinh doanh, liên quan tới đầu tư tài chính. Tất nhiên, đã nói
đầu tư là chúng ta nói tới dự án. Nói tới dự án là cũng động tới rất
nhiều yếu tố bên trong làm nên dự án đó như tiền bạc, chủ đầu
tư, chất lượng quản lý, rồi yếu tố bên ngoài như thị trường, tính
sẵn sàng nguồn vốn, môi trường kinh doanh và các yếu tố ranh
giới như tư vấn, hoạt động tiếp thị, công tác truyền thông, v.v..
Thông thường, với một cơ quan làm việc về đầu tư tài chính cho
các dự án thì người ta xem xét rất nhiều dự án. Việc làm dự án
đi qua một chu trình từ thăm hỏi, tìm hiểu yêu cầu, nguyện vọng
hợp tác, rồi đánh giá triển vọng, xây dựng phương thức làm việc,
truyền thông, triển khai nó và thúc đẩy cho tới thành công (cũng
lưu ý là có nhiều cách để xác định thế nào là thành công!) Ở đây,
xin kể một ví dụ cụ thể nhằm làm rõ sự khác biệt văn hóa, một ví
dụ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng rất đáng suy ngẫm.

Bữa đó, xảy ra cách đây cả chục năm trời, chúng tôi có một
yêu cầu của doanh nghiệp ở ngoại vi Hà Nội. Họ làm loại gạch
bloc bằng cát trộn xi măng. Công nghệ không có gì quá đặc biệt.
Nhu cầu vật liệu xây dựng thì luôn tăng cao. Giá cả thị trường và
các bước kiểm tra cũng không có gì khó khăn. Với một thị trường
rộng mở, sản phẩm dễ sử dụng, rất quen thuộc và nguồn cung
ứng nguyên vật liệu lẫn lao động không có gì đáng lo lắng thì dự
án quả thật là đáng ra phải thẳng tiến.

Dự án này có một điểm đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho
người khuyết tật. Như chúng ta thường hiểu, người khuyết tật rất
thiệt thòi trên thị trường lao động. Do bị hạn chế, nên họ thường
rất khó tìm công việc phù hợp vì các ngành sản xuất, dịch vụ đều
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có những yêu cầu nhất định đối với lao động, từ năng suất, kỹ
năng, tới cả hình thức. Tạo ra thêm công việc có thu nhập và phù
hợp cho họ luôn là điều được khen ngợi. Chúng tôi cũng chia sẻ
suy nghĩ như vậy. Vì thế, việc chuẩn bị yêu cầu dự án được làm
với sự tập trung để có tốc độ nhanh, trong đó có chứa cả tình cảm
- theo đúng nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng muốn làmmột việc
mà tất cả đều nghĩ là rất tốt.

Rồi chúng tôi nộp yêu cầu để chính thức công nhận nó là dự
án, một bước trong quy trình công việc trước khi bỏ nguồn lực và
hỗ trợ và theo đuổi triển khai. Người phụ trách chúng tôi, một
người Canada, đã từ chối lần đầu. Điều đó có nghĩa là nó không
được thông qua và không trở thành dự án. Nghĩ rằng chắc nó có
vấn đề gì khó hiểu hoặc chưa rõ về tính khả thi kinh tế, nên tiếp
tục trình và tìm cơ hội giải thích. Nhưng nó lại bị từ chối lần thứ
hai. Sau chừng ba tuần chờ đợi, một cuộc gặp diễn ra để bàn luận
về dự án này. Nhưng thật kỳ lạ là người phụ trách không hề phản
bác về lý do kinh tế, cũng không phải vì tốn kém, cũng chẳng vì
tính khả thi thấp. Còn nguyên nhân thì mãi không thấy đề cập
tới.

Cuối cùng, bằng thứ ngôn ngữ tốt nhất có thể, chúng tôi lập
luận rằng dự án này rất tốt đối với xã hội. Tạo công ăn việc làm,
tạo thu nhập và sự công bằng cho người khuyết tật. Và đây chính
là điểm trọng yếu. Anh sếp trả lời dứt khoát rằng ở đây có sự khác
biệt quá lớn. Ở xã hội của anh ta và trong hệ thống suy nghĩ của
những người phụ trách phía trên anh ta nữa, những người khuyết
tật là những người thiệt thòi và xã hội phải chăm sóc. Sẽ không
bao giờ dự án, mà trong đó người khuyết tật là lao động chính,
tạo ra lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, lại có thể được thông qua.
Đây làmột sự khác biệtmànó khiến cho chúng tôi cảm thấy không
thể cất tiếng nói được nữa. Điều này còn tiếp tục ám ảnh nhiều
năm, cho tới tận bây giờ.

Sự khác biệt trong cách thức suy nghĩ, dẫn tới hành vi rất
khác nhau. Đó là giữa những con người hưởng cùng nền học vấn,
ở cùng trình độ và cùng nói một thứ tiếng. Nếu cả những thứ này
cũng khác nhau, thì sự khác biệt còn lớn tới mức nào. Sự khác
biệt này là một phản ánh của sự khác biệt hệ thống văn hóa.
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Có cách lý giải. Thế nhưng trong cuộc sống này đa số mọi điều,
dù cho có khó lý giải tới đâu, thì cũng đều có thể hiểu được, không
sớm thì muộn. Làm việc ấy không khó nếu chúng ta có hệ thống
phương pháp và dữ liệu. Ở dự án nói trên, chúng ta thử cùng nhìn
xem việc lý giải có khó khăn gì không.

Trước tiên, phải nói rõ rằng đây là góc nhìn qua lăng kính
phân tích. Chúng ta sẽ nói rõ sau về thế nào là phương pháp phân
tích, nhưng điều có thể thấy ngay đó là cách thức người ta nhìn từ
nhiều yếu tố cấu thành nên sự việc, hiện tượng. Một hệ thống các
yếu tố ấy có các đặc tính có thể so sánh để đem lại một nhận thức,
hiểu biết tường minh hơn. Óc phân tích rất tốt cho việc tìm hiểu
các hiện tượng xảy ra ở các độ sâu mong muốn nếu có phương
pháp phù hợp.

Bảng 4.1: Một lý giải qua lăng kính phân tích
Chúng tôi Sếp

Giá trị Lao động An dưỡng
Thu nhập Không phải lo
Sự hòa nhập Đương nhiên

Niềm tin
* Lao động Rất tốt Không tốt
* Thu nhập Tốt Đương nhiên phải có
* Sự hòa nhập Rất tốt Đương nhiên phải có
Nhân sinh quan
* Cần sức lao động của người khuyết Rất cần Hoàn toàn không
* Làm ra lợi nhuận cho DN Có thể tốt đẹp Không hề tốt đẹp
* Dự án sử dụng lao động khuyết tật Tốt đẹp Chẳng có gì tốt đẹp
Hành vi Ủng hộ Bác bỏ

Những lý giải rõ, dễ hiểu, chắc chắn và khó phản bác thường
là kết quả của hệ thống phương pháp phân tích tốt. Qua cách thử
lập một cái bảng như trên, các yếu tố được chẻ nhỏ ra và cho thấy
quan hệ nhân quả từ nhân sinh quan tới hành vi được làm rõ ra
sao rồi. Nhưng chúng ta sẽ đi tới một câu hỏi rất lô gích: “Vậy
thì phải chăng óc phân tích cũng sẽ liên quan tới văn hóa?” Vâng,
chính xác là như vậy.

Ở một góc nhìn rộng lớn hơn, quyết định trình lên một yêu
cầu dự án như trên của chúng tôi mới chỉ cố gắng khai thác loại
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trí thông minh lô gích (IQ). Ngày nay, đã có rất nhiều người biết
tới các quá trình chuẩn, đã trở thành công việc phổ biến và quen
thuộc, gọi là ‘quản trị dự án.’ Đây là chuỗi công việc chứa nhiều
bước, rất lô gích và tiếp nối một cách khoa học. Nhưng có lẽ cái
dở nhất của các bước rất khoa học này chính là gạt yếu tố cảm
xúc qua một bên để thao tác trên các yếu tố được định đoạt gần
như 100% bằng lý trí và lô gích. Như vậy, 1/2 trí thông minh của
con người đã không được sử dụng trong hệ thống lý thuyết này.
Tới mức mà các khái niệm động viên, khuyến khích, kích thích
tự giác... cũng được thực hiện như là các bước công việc lô gích
vậy. Biết đâu nếu khai thác tốt trí thông minh cảm xúc (EQ), câu
chuyện đã có thể khác đi.

Cũng trong thời gian làm công việc tài chính, đầu tư tại
IFC/WB, năm 1997, chúng tôi tiến hành thăm dò cả trăm dự án.
Trong số đó, chỉ có hai dự án được triển khai thành công. Đối
với công việc khi đó thì chỉ hai cũng đã đủ là thành tích. Thường
không ai trách cứ gì kết quả này, mà thực ra là động viên vì dù
con số khiêm tốn nhưng những người quan tâm và hiểu việc đều
biết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tư nhân khó ra sao. Thực tế lúc đó
ở dưới chuẩn mực hoạt động quốc tế quá xa.

Thế nhưng, khi viết báo cáo tổng kết thì ‘cái đẹp’ về thành
tích là bằng chứng lưu lại công sức. Với hai dự án hoàn thành,
có nói hay, thuyết trình tốt tới đâu thì cũng chỉ là một dòng ngắn
gọn và xoay quanh con số hai. Một con số rất bé.

Người phụ trách văn phòng, sau khi suy nghĩ, đã bổ sung
vào thành tích hai dòng, đại ý như sau: (1) Đã thẩm định và loại
bỏ hàng trăm dự án không khả thi; tiết kiệm hàng chục tỷ đầu tư
không hiệu quả nếu được triển khai tuỳ tiện; tiết kiệm hàng chục
ngàn giờ công lao động không tạo ra hiệu quả trên đồng vốn đầu
tư; và (2) Lần đầu tiên kết nối doanh nghiệp nhỏ tư nhân với dịch
vụ chuyên nghiệp, cải thiện mặt bằng cạnh tranh.

Rõ ràng ở đây góc nhìn phân tích đã cho thấy công sức và
khó khăn trong thực tế triển khai rất nhiều. Bỏ qua nó là bỏ qua
sự ghi nhận đóng góp của tập thể làm việc.
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Nói thêm về giá trị, văn hóa và sự biểu đạt

Rõ ràng bây giờ đã có thể nhìn tường tận hơn vào bên trong của
một khái niệm mà nếu chỉ thoáng nhìn qua, thì sẽ thấy chung
chung và dường như không có gì đáng để nghiên cứu kỹ. Thực
tình, đó lại là yếu tố gần như quyết định rất nhiều thành công,
thất bại trong các hoạt động kinh doanh.

Mối liên hệ giữa giá trị và văn hóa. Một điều thực tế chúng ta
đều có thể quan sát thấy là giá trị và văn hóa rất gần gũi nhau. Mỗi
loại văn hóa chứa các giá trị đặc trưng của nó. Mặc dù việc tìm
cách phân tích riêng ảnh hưởng của các yếu tố giá trị hay văn hóa
xem cái nào quan trọng hơn là rất khó khăn, nhưng chúng tôi có
xu hướng tin rằng bản thân các thành phần giá trị sẽ quyết định
văn hóa, vì thế, từng giá trị riêng rẽ bên trong đều có tầm quan
trọng đặc biệt. Đôi lúc, chỉ một giá trị tốt sẽ giúp cải thiện toàn
bộ hệ thống văn hóa. Có thể lấy ví dụ như một hệ thống văn hóa
chứa nhiều yếu tố chưa hẳn là tốt, nhưng lại có niềm tin và giá trị
chấp nhận thay đổi vì sự phát triển lâu dài, có thể các giá trị khác
sẽ bị thay đổi theo qua thời gian, khi gặp các áp lực phải thay đổi
và điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi. Trong các chương trình
đào tạo MBA thường có cả một môn học về quản trị thay đổi, mà
có lẽ đối tượng được nghiên cứu nhiều nhất chính là các giá trị
thuận lợi hay không thuận lợi cho một quá trình thay đổi có tính
chiến lược.

Đối với các doanh nghiệp, thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp các
câu hỏi trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng rằng
một hiện tượng như thế có văn hóa hay không? Theo hệ thống
chúng ta vừa xem xét thì câu trả lời hiển nhiên phải là: “Có!” Vấn
đề chỉ là cái hệ thống văn hóa đó chứa giá trị nàomà thôi. Hay nói
cách khác, một hệ thống văn hóa doanh nghiệp luôn tồn tại, chỉ
có điều xã hội, nhân viên, ban giám đốc, bạn hàng... nhìn nhận
nó là tốt hay dở mà thôi. Sự nhìn nhận đó đóng góp một phần rất
quan trọng vào việc quyết định xem doanh nghiệp đó phát triển
thịnh vượng được về lâu dài hay không.

Một ví dụ nổi tiếng là hãng Motorola được công nhận là có
ưu thế vượt trội nhất trong lịch sử nhờ chính các công nghệ hàng
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đầu của mình. Rồi chính Motorola đã quan niệm sai lầm rằng họ
không có đối thủ. Nhưng vào những năm cuối thập niên 1970,
CEO của Motorola, ông Robert Galvin nhận ra rằng quan điểm
hướng nội làm giảm sức cạnh tranh khi tập đoàn lừng danh này
phải đối mặt với sự cạnh tranh đang lên của các hãng Nhật Bản.
Ông buộcmọi người phải đương đầu với các vấn đề về chất lượng,
phân chia rõ các giới hạn thuộc từng bộ phận và tìm các nguy cơ
từ phía các công ty Nhật. Tới cuối thập niên 1980, Galvin thách
thức đội ngũ Motorola trở thành ‘Công ty đứng đầu thế giới,’ một
định hướng tầm nhìn vượt xa hơn hẳn giá trị cũ là nhà sản xuất
hàng đầu đối với những sản phẩm của chính mình! Một thế hệ
các ý tưởng đã ra đời, trong một bối cảnh văn hóa doanh nghiệp
phải thay đổi trên các giá trị cốt lõi đang dịch chuyển. Ngày nay,
Motorola vẫn luôn là nhà sáng tạo công nghệ, một thế lực kinh
tế-tài chính trên toàn cầu và sức cạnh tranh vẫn được duy trìmạnh
mẽ.3

Biểu đạt và duy trì văn hóa, các giá trị cốt lõi. Mặc dù chúng
ta đã nói tới giá trị, niềm tin, các tác động của nhân sinh quan và
hành vi để hình thànhmột hệ thống văn hóa, nhưng cònmột chút
nữa về sự biểu đạt của văn hóa và các giá trị tới cộng đồng cũng
cần được bàn kỹ.

Trước tiên việc biểu đạt các giá trị văn hóa phải được thực
hiện hầu khắp trong một cộng đồng, dù bé hay lớn. Quá trình
thực hiện đó chẳng qua làmệnh lệnh yêu cầu các cá nhân của cộng
đồng chấp nhận giá trị đó, tuân thủ nó, hình thành kỷ luật phải
thực hiện. Bên cạnh đó, một hệ thống văn hóa có xu hướng biểu
đạt ra như một cơ thể vậy. Nó vươn rộng ra và sinh sôi tiếp tục,
truyền cả sang thế hệ sau, thông quamột quá trình giống như học
tập, kế thừa và phát triển.

Như vậy, để tổng kết một cách dễ hiểu hơn cho các yếu tố
khá trừu tượng này, chúng ta sẽ đưa ra một số tính chất giúp biểu
đạt tốt văn hóa và các giá trị cốt lõi dưới đây:

3Nghiên cứu tình huống được dịch từ Harvard Business Review on Change, do
nhóm học viên MBA 5 của ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đăng trên
website www.saga.vn tháng 3/2007.
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◦ Mệnh lệnh, kỷ luật: Là mệnh lệnh phải thi hành, vi phạm
sẽ được hiểu là bị kỷ luật hay trừng phạt, nặng nhẹ tùy theo
mức độ.

◦ Được thừa nhận chung: Các tính chất chung và giá trị cốt lõi
được thừa nhận hầu khắp trong phạm vi mà văn hóa đó ảnh
hưởng.

◦ Duy trì ảnh hưởng: Một quá trình học tập các giá trị cốt lõi,
thừa kế các giá trị đã được thừa nhận và phát triển tiếp các
giá trị tương lai được tiến hành thường xuyên, với sự trợ giúp
đắc lực của các phương tiện truyền thông khác nhau. Nếu
quá trình này tốt, các giá trị và cả một phần quan trọng của
hệ thống văn hóa có thể được truyền tải sang cho một hay
nhiều thế hệ kế tiếp.

Có thể hình dung rằng bản thân sự tốt đẹp của các giá trị,
phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng và tính ưu việt của hệ
thống văn hóa chỉ là một phần của câu chuyện, dẫu rằng rất quan
trọng. Bên cạnh đó việc nó biểu đạt ra sao, được duy trì bền vững
tới đâu là một phần khác cũng không kém phần quan trọng. Rõ
ràng, sức sống của một hệ thống văn hóa kinh doanh cần nhiều
yếu tố để trở nên mạnh mẽ và không ngừng tự cải thiện.

Một số giá trị cốt lõi rất thành công. Một số doanh nghiệp có
thương hiệu và sản phẩmđược sử dụng rộng rãi dưới đây cho thấy
những giá trị cốt lõi đã được thừa nhận và duy trì thành công qua
lịch sử thành công của họ.

Điều rất đáng lưu ý là chỉ có một công ty trong bảng so sánh
này nói rõ rệt về lợi nhuận, nhưng cũng tìm cách nhấnmạnh khía
cạnh lợi nhuận đó từ lao động và sự thỏa mãn lợi ích con người,
xem bảng (4.2).

4.1.2 Khi các giá trị khác biệt

Vừa rồi chúng ta trải qua một hành trình phần nhiều nghiêng về
phía lập luận để làm rõ cái hệ thống văn hóa kinh doanh. Qua
đó có thể đánh giá văn hóa kinh doanh có một vị trí quan trọng,
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Bảng 4.2: Giá trị cốt lõi so sánh
Merck Walt Disney

Trách nhiệm xã hội của công ty Không hoài nghi
Tính ưu việt nổi bật trong mọi khía
cạnh của công ty

Nuôi dưỡng và truyền bá những giá trị
tốt đẹp

Sự đổi mới dựa trên khoa học Tính sáng tạo, ước mơ và trí tưởng
tượng

Tính trung thực và kiên định Tính nhất quán và kỹ lưỡng
Lợi nhuận từ lao động và có lợi ích cho
nhân loại

Bảo tồn sự kỳ diệu thế giới Disney

Nordstrom Sony
Phục vụ khách hàng là tiên quyết Nâng cao nền văn hóa Nhật và vị thế

quốc gia
Tính cần cù và năng suất cá nhân Là người tiên phong thực hiện điều

tưởng chừng bất khả thi
Không bao giờ tự mãn Khuyến khích khả năng và tính sáng

tạo của cá nhân
Tính ưu việt về danh tiếng: sự đặc biệt

có những đặc tính đáng lưu tâm và có những yếu tố có thể giúp
chúng ta điều chỉnh để thay đổi theo các chiều hướng tích cực.

Bây giờ là lúc thử sử dụng những lập luận ấy làm rõ cách
nhìn từ bên ngoài, một hệ thống văn hóa kinh doanh khác, để
thấy những khác biệt văn hóa trongmôi trường và hoạt động kinh
doanh giữa hệ thống phương Tây và chúng ta là gì và ở vị trí nào.
Có lẽ đây cũng là phần nội dung rất đáng suy ngẫm trước ngưỡng
cửa toàn cầu hóa do sự kiện gia nhập WTO của Việt Nam đã mở
ra, bởi lẽ cùng một công cụ làm ăn, ở các hệ thống văn hóa khác
nhau, nó được sử dụng rất khác nhau.

Khác biệt giá trị

Giá trị là một khái niệm quan trọng đối với chúng ta. Nó lớn hơn
nhiều so với thói quen sử dụng ngôn ngữ hàng ngày để ám chỉ các
giá trị liên quan tới tiền bạc. Một lần nữa, cuốn sách sẽ lặp lại
khái niệm về giá trị ở góc độ văn hóa kinh doanh. Đó là những gì
chúng ta cho là tốt, là đáng để sở hữu, là có thể đặt niềm tin lâu
dài vào đó để mà theo đuổi.



Văn minh làm giàu- Tủ sách www.saga.vn 199

Như vậy trong kinh doanh sẽ có rất nhiều các giá trị. Một
phần quan trọng nhất của hệ thống giá trị này được xem như
những niềm tin thiết yếu để hình thành nên một tầm nhìn và
chiến lược trong một giai đoạn nào đó, 3, 5 hay 10 năm của một
doanh nghiệp, tập đoàn. Ngoài ra là các giá trị giúp bổ sung, làm
rõ và thúc đẩy hướng đi của cỗ máy kinh doanh đó. Nói chung,
xây dựng tầm nhìn chiến lược là xác định và đẩy mạnh các giá trị
cốt lõi.4

Bảng (4.2) cũng đã phần nào cho thấy sự khác biệt về giá trị
ngay giữa các doanh nghiệp rất lớn, có bề dày chăm sóc và định
hướng phát triển hệ thống văn hóa kinh doanh từ lâu. Nó đáng
lưu ý ở chỗ họ xuất phát từ cùng một nền văn hóa trọng kinh
doanh lâu đời. Thế thì sự khác biệt hiển nhiên đã và sẽ tiếp tục
tồn tại.

Bây giờ nếu nhìn từ bên ngoài, tất cả các khác biệt giá trị sẽ
được phóng đại lên qua lăng kính là hệ thống văn hóa. Trong thế
giới kinh doanh, chúng ta cùng biết rằng truyền thông, giao tiếp
đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ quan trọng
trong khi ngồi trên bàn đàm phán hay thuyết trình, mà ngay cả
khi các đối tác đang cùng im lặng suy nghĩ. Có cả những ngôn ngữ
gửi đi bằng các tín hiệu như ănmặc đúng cách, sử dụng đồ thương
hiệu như bút Mont Blanc, áo sơ mi Hugo Boss, hay có cùng sở
thích đánh golf... Đó là những tín hiệu giúp truyền thông. Tuy
vậy, tìm kiếm những điểm chung và có thể đồng nhất ở đó còn dễ
hơn cả những cái gật đầu nhưng thật ra là lắc, nói “OK” nhưng
thực tế là bất đồng.

Như vậy, chỉ nguyên trong công việc truyền thông thôi, mức
độ trực tiếp và rõ rệt về đồng ý và không đồng ý đã rất khác nhau.
Khổmột nỗi, đây lại là yếu tố căn bản để một thỏa thuận hay đàm
phán thành công hay thất bại. Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,
các hệ thống doanh nghiệp và các nền văn hóa là điều không thể
tránh khỏi, đồng thời cũng là vẻ đẹp của sự đa dạng. Tuy thế, hầu
hết các rắc rối dễ gặp nhất cũng thường sinh ra từ các sự khác biệt
này.

4Bùi Quang Nam, dịch từ Harvard Business Review on Change, www.saga.vn,
12/2006.
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Nói một cách dễ hình dung, mà vẫn phản ánh chính xác bản
chất giá trị văn hóa khác biệt là do hệ thống nhân sinh quan khác
nhau sẽ quan niệm khác nhau rằng cái gì quan trọng nhất, đáng
giá nhất, đáng tin cậy nhất, và xứng đáng để theo đuổi. Có thể lấy
một ví dụ rất thường gặp. Thời những năm đầu thập niên 1990 là
thời kỳ nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có nhiều thay đổi lớn. Ngoài
sự xác định của hệ thống kinh tế và Chính phủ Việt Nam về tầm
quan trọng của cải cách rộng khắp và tự do hóa hoạt động kinh tế,
kinh doanh cho khu vực phi quốc doanh, thì phải nói rằng chính
sự giao lưu buôn bán quốc tế mở rộng cùng dòng chảy đầu tư đã
đem lại những thay đổi rất lớn. Sự lựa chọn về công ăn việc làm
lúc này đã đa dạng hơn nhất là trong khối kinh doanh tư nhân.
Trước đó thì các kinh tế gia thế giới khi nghiên cứu về Việt Nam
như Adam Fforde (1997:[11]) hay Borje Ljunggren (1994:[60]),
thường nhận định tất cả đều là quốc doanh và nhà nước, trừ khu
vực nông nghiệp.5

Chuyện sơ yếu lý lịch. Bây giờ là chuyện của công việc kinh
doanh. Khi chuyển đổi như thế, nhiều giá trị và quan niệm va
đập. Xin chọn cái nhỏ li ti để thấy cũng tồn tại sự khác biệt. Mỗi
khi có việc gì liên quan tới đơn từ, xin việc, xin cấp hộ chiếu, v.v.
thường thì bao giờ cũng cần nộp Sơ yếu lý lịch. Đây là một quy
tắc. Quy tắc này gần như đã ăn sâu vào đầu thế hệ cha chú và cả
chúng tôi, đến mức nói tới sơ yếu lý lịch là đã có thể hình dung
ra đó là một tờ giấy đúp 4 trang, in sẵn theo mẫu. Khai sơ yếu lý
lịch có nghĩa là điền đúng, đủ theo yêu cầu của mẫu in sẵn. Thời
đó, các mẫu này hay được bày bán ở các cửa hàng tạp hóa hoặc
mậu dịch quốc doanh. Tóm lại, hoàn thành đủ yêu cầu khai của
Sơ yếu lý lịch và xin được dấu xác nhận là xong. Việc khai sơ yếu
lý lịch này thì thực sự không có gì quá khó khăn, ngoài việc có thể
phải chép rất mỏi tay, nếu cần nhiều bản.

Nhưng còn một rắc rối thứ hai, đó là khả năng tiền hậu bất
nhất. Do trong mẫu có nhiều yêu cầu thông tin rất cụ thể, chi tiết
mà có khi lại là của thế hệ trước, vì thế các lần khai khác nhau có

5Nhiều tư liệu cũng được cung cấp trong cuốn sách của tác giả Đặng Phong
(2005:[68]).
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thể rất khác nhau do thiếu thông tin, do nhớ nhầm hoặc nhiều lý
do tương tự. Bình thường thì có khác cũng không sao. Nhưng nếu
có chuyện so hai bản để kiểm tra trung thực hai lần khai thì rắc rối
do vô tình khai sai hay thiếu sẽ thành chuyện. Nói cách khác, văn
hóa khai này rất kỷ luật và cứng nhắc. Nó thực sự trở thành một
văn hóa khai Sơ yếu lý lịch vậy! Việc này do mất công nên người
nộp hồ sơ xin việc khi không được nhận vào làm thường đến xin
lại, tới mức nhiều doanh nghiệp phát hoảng phải đề rõ trên các
thông báo tuyển dụng là “Hồ sơ không được hoàn trả nếu bị loại.”

Khi bắt đầu đi làm với người nước ngoài, việc đầu tiên có thể
nhận thấy là nội dung khai vừa nói đó được làm theo hình thức
và quy tắc khác hẳn. Ngày nay các bạn trẻ còn có xu hướng quên
cả cái tên Sơ yếu lý lịch, ngay cả các tờ báo lớn chính thống cũng
hay gọi cái kiểu mẫu của nước ngoài ấy là C.V. (Curriculum Vitae)
hoặc Résumé. Gọi C.V. (tiếng Việt đọc là xi vi) thì rất gọn, nhanh,
cũng chẳng nhầm với cái gì được cả. Cái ‘giống’ CV tây đó có mấy
sự khác biệt như sau: (i) Nguyên tắc tự khai, không cần xác nhận;
(ii) Nguyên tắc tự do trình bày, miễn là đảm bảo các nội dung cần
thiết; và (iii) Tự chịu trách nhiệm.

Như vậy, CV kiểu Tây rõ ràng tạo ra một sự phong phú đáng
ngạc nhiên. Thậm chí nó còn dẫn tới thái quá do tự khai vống bản
thân, rồi trình bày hoa hòe hoa sói, mỗi dòng một loại phông chữ,
nghiêm thẳng, cong vênh, đậm nhạt loạn xạ, hoặc là nghệ sĩ một
cách bất thường. Người viết résumé do vậy thoải mái sáng tạo và
tìm kiếm các ảnh hưởng lên người đọc hồ sơ. Lẽ dĩ nhiên, cuộc
sống và văn hóa nào cũng có trật tự của nó. Viết CV tốt không
phải việc dễ. Riêng trên trang Lao động-Tuyển dụng củaTuổi Trẻ
Online có cả tá bài viết hướng dẫn cách soạn CV tốt, có phong
cách văn hóa, biểu đạt được nội dung. Hướng dẫn kỹ thếmà chưa
chắc đã làm tốt được! Thế thì sự khác biệt về việc đọc lý lịch giữa
kiểu truyền thống và kiểu mới này là độ vênh các giá trị văn hóa.

Nếu như trong lý lịch kiểu cũ thì nhân thân, cha mẹ, chức
tước hiện ra mồn một và rất có ảnh hưởng tới người đọc, thì CV
kiểu hiện đại hầu như không bao giờ đề cập tới những thông tin
này. Doanh nghiệp đọc CV quan tâm tới ứng viên, chứ không
phải là cha mẹ. Ý thức chăm sóc CV của bản thân tăng lên vì hy
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vọng vào các cơ hội tương lai; điều ngày nay đã quá quen và nhiều
người còn có thể phong là Giáo sư ngành CV học, do nhảy chỗ làm
nhiều quá.

Những tưởng sắp đạt tới ‘đai đen’ của môn luyện công viết
CV rồi, thì tôi lại được mởmắt tiếp vẫn cái “văn hóa CV.” Nguyên
do là bữa ấy cần xin làm thêm kiếm tiền ở một công ty đầu tư
do một doanh nhân Mỹ sớm quay trở lại Việt Nam tên là Eugene
Matthews làm chủ. Cần một cái CV. Tôi làm liền. Thế nhưng
người giới thiệu tôi nhiệt thành cho công việc đó là cô Susan
Hosley, người Canada, đọc xong thì bảo CV này viết không đạt.
Võ sĩ ‘đai đen’ nghe bảo công lực thấp thì thật nóng mặt!

Tuy vậy, Susan đã giúp giải thích rất cặn kẽ cái văn hóa đọc
CV khác hẳn của người phương Tây. Chẳng hạn, khi sắp thứ tự sự
kiện thì ngày và sự kiện mới sẽ để lên trước, rồi những cái cũ và
xa dần thì để ở dưới. Sở dĩ như vậy là do quan niệm cái gì quan
trọng nhất thì đáng quan tâm và nhấn mạnh, phải để lên trước!
Cái gần nhất, mới nhất phản ánh tốt nhất ‘tình trạng’ của nhân
vật trong CV, vì thế nó phải được ưu tiên. Độc giả chắc đã nhớ lại
kiểu lý lịch xưa nay chúng ta vẫn khai, tuần tự và tuần tự, cái gì
trước nói trước. Tiếp theo là nguyên tắc chỗ nào quan trọng thì
phải nhấnmạnh, dù rất kiềm chế ngôn ngữ. Cần biết tập trung sự
chú ý người đọc vào các điểm trọng yếu, bỏ qua những thứ rườm
rà. Phải biết cách tôn trọng bản thân mình bằng việc chăm sóc tử
tế loại ngôn ngữ sử dụng và đầu tư đủ thời gian, v.v..

Có rất nhiều thứ, nhưng nguyên lý quan trọng nhất là lưu
ý sự khác biệt văn hóa. Nhiều năm sau này tôi mới phát hiện ra
đó là kiến thức vô giá. Có thể ngày nay nhiều người đã quen với
điều này rồi thì đọc tới đây sẽ cho rằng chuyện thường. Vâng, là
chuyện rất bé, nhưng khác biệt văn hóa thì không. Hơn thế nữa,
không ai bắt chúng ta nghĩ hệ thống văn hóa kinh doanh phải là
cái gì ghê gớm. Nó có thể chỉ đơn giản là phép cộng các khía
cạnh văn hóa như lý lịch, rồi kết dính bằng một hệ thống nhân
sinh quan, các giá trị và một quy tắc về hành vi cư xử, bao gồm cả
chuẩn mực đạo đức và sự tuân thủ.
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Những khoảng cách khó lấp đầy

Trong khi ở trên sự khác biệt của giá trị được nhấnmạnh về nguồn
gốc sinh ra và ảnh hưởng của nó tới các xung đột, khoảng cách lớn
bé tùy tình huống, thì ở đây chúng ta nói tới khía cạnh công nhận
những khác biệt ấy một cách hợp lý. Khi nói tới việc công nhận
những khác biệt về giá trị, chúng ta đang đi dần tới một khái niệm
mà nhiều đồng nghiệp làm công việc chuyênmôn (tác nghiệp hay
tư vấn) cũng như bản thân tôi cho là quan trọng bậc nhất trong
thế giới kinh doanh văn minh hiện đại: “Sự khoan hòa.”

Việc nhìn nhận thấy khác biệt giá trị đã là đáng quý, nhưng
cònmột việc nữa phải hoàn tất đó là công nhận chúng. Tất nhiên,
khi bàn luận trên trang giấy thì chẳng thấy khó lắm, nó tựa như
đánh trận trên sa bàn vậy. Trong môi trường kinh doanh thực
thụ thì không hề đơn giản. Xin mượn một tình huống của chính
chúng tôi như sau (đã được tôi trình bày trên website quản trị
kinh doanh www.saga.vn, nhưng nhìn ở khía cạnh truyền thông
giao tiếp).

Truyền thông đang là từ rất ‘mốt,’ không nghi ngờ gì điều
này. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, các công ty thuộc lĩnh
vực này vụt mọc ra khắp các ngóc ngách đô thị lớn, PR (public
relations), quảng cáo, thiết kế đồ họa, dịch vụ truyền thông quan
hệ, tư vấn... muôn hình muôn vẻ. Họ làm chung một việc, hỗ trợ
khách hàng (ở Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp) trong việc gửi
tới thị trường những thông báo, khẩu hiệu, giải quyết các vấn đề
về hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, v.v.. Chúng ra đời chính
là vì con người quá khó khăn khi phải giao tiếp, truyền thông các
mục tiêu, giá trị, niềm tin với nhau. Truyền thông luôn là vấn đề
cần giải quyết và luôn rất khó giải quyết vì ngoài cảm xúc, nó là
phương tiện quan trọng để các quan niệm giá trị va chạm nhau.
Tình huống dưới đây mô tả sự khó khăn và thách thức chúng ta
phải giải quyết khi các giá trị khác biệt mà không nhận thức rõ
đã đành, nhưng ngay cả khi nhận thức rõ, là chuyên gia hẳn hoi,
thách thức còn nguyên đó.

Nhận ra sai lầm truyền thông. Tôi biết một ông tiến sĩ người
Mỹ vào thời điểm câu chuyện thứ nhất này xảy ra là Phó Giáo sư
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tại một trường đại học nhỏ ở Nhật Bản. Ông ta kể rằng ở trường
ông ta vùng Kansai có chương trình đổi mới phương pháp giảng
dạy, đặc biệt phải chú trọng tính đa chiều và đan xen văn hóa, do
thách thức và yêu cầu quốc tế hóa trường ngày càng khẩn trương.
Nhưng chính các giáo sư Nhật gặp vấn đề này với các học sinh
quốc tế. Họ không hiểu nhau. Rồi học sinh quốc tế thì không
thể hiểu học sinh địa phương. Tất cả các nhóm không hiểu nhau,
không thể truyền thông. Đến hồi căng thẳng thì chẳng có cải cách
hay tiến bộ gì xảy ra được cả, dù về ý chí thì hay và đẹp. Ôi chao,
chính các giáo sư về văn hóa và truyền thông lại gặp sự bế tắc về
văn hóa và truyền thông.

Với sựmàymò và tư duy có phương pháp, họ tìm ra lối thoát
là xây dựng chương trình hợp tác với các giáo sư truyền thông
văn hóa Mỹ để tạo ra sự đột phá. Hai bên nhất trí lập tổ công tác
gồm các giáo sư đáng kính, nhiều vị hói tóc, rất uyên thâm. Mục
tiêu lớnmấy thì cũng để giải quyết cái tắc nghẽn truyền thông. Dĩ
nhiên, với trình độ thượng thừa ở đẳng cấp khoa học, họ tự tin
vào nội công thâm hậu và tầm vóc quốc tế của chính mình. Một
lẽ tự nhiên, mọi người tin tưởng sẽ tìm ra được phương pháp cần
thiết, qua đó các tắc nghẽn được giải quyết, bầu không khí văn
hóa khoa học lưu thông. Quá trình quốc tế hóa diễn ra xuôi chèo
mát mái.

Thế nhưng cứ khi nào tổ công tác ngồi họp thì lại bùng nổ
ra các cãi vã, xung đột văn hóa, ngôn ngữ, truyền thông. Không
bên nào chịu hiểu bên nào ngay từ khi bàn phương pháp, chứ
chưa nói triển khai để giải quyết vấn đề của trường. Các giáo sư
uyên thâm chuyên ngành nghiên cứu về hiệu quả truyền thông đã
không thể nói chuyện với nhau, không thể đồng ý với nhau cái gì
và sau vài lần đập bàn đứng dậy bỏ họp ra về, tổ công tác giải tán!
Trớ trêu thay, trước khi kịp đưa ra phương pháp giải quyết vấn
đề tắc nghẽn truyền thông của trường, các giáo sư đáng kính về
ngành văn hóa truyền thông đã kịp tạo thêm tắc nghẽn mới cũng
thuộc phạm vi chuyên môn của chính họ.

Ông tiến sĩ Mỹ này thật sự nhìn thấy bài học đó và kể lại
với chúng tôi một cách hài hước, sâu sắc, chứa đựng những kinh
nghiệm đáng nhớ. Câu chuyện ở đây là họ đều hiểu rất rõ các vấn
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đề, có phương pháp để xử lý và nắm chắc nguyên lý chấp nhận sự
khác biệt. Nhưng nguyên lý mãi là nguyên lý, sự thật không giống
chút nào. Như vậy, chúng tôi cảm ơn người kể câu chuyện rất ngộ
nghĩnh này và xem đó như một bài học.

Rồi lặp lại sai lầm đó. Giờ là câu chuyện thứ hai. Nhưng lần
này câu chuyện lại xảy ra giữa chính chúng tôi và ông tiến sĩ vừa
nói ở trên, người hiểu rất rõ sự nguy hiểm của tắc nghẽn truyền
thông do sự va chạm quá mạnh về văn hóa. Ông này đi dạy ở đâu
cũng bị học viên và người tổ chức chương trình phàn nàn, lúc điều
này, khi thì điều khác. Kết cục, ông ấy chẳng bao giờ làm ở đâu
được lâu, dù có trình độ chuyên môn, trong khi nhân lực đào tạo
của Việt Nam, như chúng ta đều biết, rất mỏng.

Gặp lúc ông ta chưa có việc ở đâu cả, mà chúng tôi lại đang
cần sử dụng người lao động nói tiếng Anh có trình độ để thiết kế
chương trình đào tạo chomột số công ty lớn của Việt Namvà nước
ngoài, tôi nghĩ có thể hợp tác và sử dụng. Kiến thức có. Phương
pháp cũng có. Thời gian lại càng có nữa. Vậy là chúng tôi thuê
ông ta. Thoạt đầu thì không có gì rắc rối, nhưng càng sau rắc rối
càng nhiều.

Thỏa thuận là thiết kế chương trình gần như không tính tiền
và khi nào diễn ra lớp học chúng tôi sẽ trả tiền theo giờ dạy. Điều
này là bình thường. Vấn đề ở chỗ sau vài buổi hợp tác làm giáo
trình vui vẻ, các thỏa thuận diễn ra tốt đẹp, thì bất chợt có một số
thuận lợi và doanh thu phát sinh. Khi doanh thu tăng, chúng tôi
nghĩ một cách lương thiện tới việc tạo điều kiện để ông ta có thêm
thu nhập. Một giáo sư Mỹ ở Việt Nam, là chỗ quen biết, điều đó
đáng làm quá đi chứ. Thế là thực hiện thôi và từ đó rắc rối bắt
đầu. Dường như việc có thêm thu nhập khiến ông ta cảm thấy
“hình như thỏa thuận trước chưa ổn...” và muốn ngày càng nhiều
hơn.

Việc quan tâm quá tới tiền bạc khiến cho ông ta không còn
muốn làm thực sự nữa. Hiển nhiên điều này hoàn toàn khác với
thỏa thuận. Và như chúng ta đều biết, với người làm kinh doanh
thực sự, tất cả những gì đã cam kết thì cần thực hiện.

Ông tiến sĩ này hiểu văn hóa kinh doanh rất rõ và cũng rất
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hiểu Việt Nam. Ông cũng hiểu đã đặt bút ký nghĩa là thế nào.
Nhưng sự khác biệt giá trị cá nhân và một công ty kinh doanh đã
xảy ra và khiến cho ông không còn khả năng tự kiểm soát nữa.
Cáu giận và đòi hỏi, ông ta tin rằng một khi ông ta không làm tiếp
thì cả tập thể này không thể hoàn thành được việc đó. Như thế,
sau khi kể câu chuyện bế tắc của đại học Nhật, thì chính ông bắt
lịch sử lặp lại. Dĩ nhiên, chúng tôi đành chấm dứt việc sử dụng
vì không thể đáp ứng những đòi hỏi bất thường và cả những cách
thức truyền thông kỳ lạ của ông ta.

Khác với dự báo của ông, chương trình và giáo trình hoàn
thành tốt đẹp, được sử dụng cho đào tạo rất thành công. Nhiều
tập đoàn lớn của Việt Nam, Mỹ, Australia sau đó tiếp tục mời
chúng tôi hợp tác đào tạo. Cái hay là trong những bài giảng ấy,
tới 40% là về truyền thông để giải quyết sự cố do các khác biệt giá
trị văn hóa gây ra khi va đập vào nhau!

Khoan hòa trước khác biệt

Có lẽ bản chất sâu xa nhất của sự khoan hòa trước các khác biệt
giá trị văn hóa có nguồn gốc từ khả năng thực sự công nhận giá trị
khác biệt.

Vị giáo sư khoan hòa. Một sự công nhận thật sự khác với nhận
thức thuần túy là suy diễn hay gật đầu đơn giản. Một ngày đẹp
trời Sài Gòn, tháng 4/2006, tôi gặp lại Giáo sư James Riedel và
nói chuyện quanh cuốn sách của ông đã xuất bản có tựa đề «How
China Grows: Investment, Finance, and Reform.»6 GS. Riedel, là
người thamgia viết các nghiên cứu dẫn tới việc khuyến nghị hỗ trợ
phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam giữa thập niên
1990. Ông cũng trực tiếp cố vấn giới thiệu trợ giúp chuyên gia tới
một số doanh nghiệp cụ thể. GS. Riedel và tôi có một số đánh giá
giống nhau về hiệu suất kinh tế, cách thức vận hành doanh nghiệp
và hiệu quả nguồn lực xã hội khi đặt vào tay các doanh nghiệp vừa
và nhỏ phi quốc doanh, hay gọi tắt là SME.

6James Riedel, Jing Jin, and Jian Gao, 2007. How China Grows: Investment,
Finance, and Reform. Princeton University Press.
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Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, duy chỉ có một điều đáng
suy nghĩ là bản thân tôi vẫn kém công nhận sự khác biệt văn hóa.
Ấy là khi nhắc tới một công ty có tên gọi là Công ty TNHH Tinh
dầu Hà Nội. Giờ đây thì tôi cũng không rõ nó còn tồn tại không,
nhưng thời những năm 1997 thì chính Jim giới thiệu công ty này
để nhận sự hỗ trợ chuyên môn và thu xếp đầu tư. Công ty này
thời đó vận hành rất xoàng, thị trường yếu kém và có nhiều vấn
đề. Sau đó thì việc thu xếp tài trợ cũng rất khó khăn, không khả
thi. Dự án đó xem như bị gác lại và tôi cũng không trực tiếp xử lý
công việc của dự án này. Thế nhưng, tới một ngày sau đó vài năm,
tôi có đọc được tin hầu hết ban giám đốc công ty bị bắt và truy tố
vì một số tội danh.

Chỉ có vậy! Khi ngồi ôn chuyện, tôi có nhắc tới việc ấy và
người giám đốc bị bắt ấy có ảnh trên báo. Jim ngồi im mấy giây
và bảo: “Tôi quả quyết rằng ông ấy là người tử tế, là mẫu người
cần có cho Việt Nam. Không phải vì ông ấy phạm luật bị án tù mà
tất cả các phẩm chất tốt đẹp bỗng biến mất...” Thế rồi một ông
Giáo sư Riedel đáng kính say sưamô tả kỹ hơn phẩm chất củamột
doanh nhân đã thất thế, với những lời tốt đẹp nhất.

Câu chuyện của ông làm tôi tự hỏi nhiều. Câu trả lời hay
nhất là nhờ khả năng chấp nhận sự khác biệt văn hóa giá trị lớn,
Jim có thể dành nhiều thời gian quan sát các đặc tính và khía cạnh
của doanh nghiệp và ông giám đốc ở một xứ sở rất xa xôi. Hiểu
kỹ và thừa nhận những đặc tính mà chính ông ban đầu cũng thấy
lạ. Rõ ràng, lúc đó tôi chỉ nhìn sự việc như một dự án thất bại,
một giám đốc phạm luật. Còn Jim nhìn thấy thêm ở đó một tinh
thần dám làm, một giám đốc biết lo lắng và cố gắng loay hoay đến
cùng mặc dù khả năng bản thân hạn chế. Ngay chính tôi là người
Việt, nhưng việc công nhận giá trị của một người Việt khác mình
có vẻ còn khó hơn một ông giáo sư Mỹ cao niên. Nghĩ đi nghĩ lại,
cách nghĩ của Jim khi đó thật có lý và giàu tính nhân văn.

Như vậy, chúng ta vừa thấy rằng giá trị văn hóa và các khác
biệt có những ảnh hưởng vô cùng mạnh tới các hoạt động kinh
doanh, giao thương. Có thể hợp tác hay không chính là ở điểm
này, nói cho chính xác là ở khả năng khoan hòa.
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4.2 Bên kia lề đường

Hầu như ai cũng thường có những lúc rảo bộ đi trên hè đường.
Nhưng phần lớn thì cắm cúi bước đi theo ‘vệt’ củamình. Nhưmột
nhà văn nào đó đã nói, tới một độ tuổi - chắc là ám chỉ khi nhiều
tuổi và các thói quen đã được ‘lập trình’ kỹ lưỡng - chúng ta không
quan sát nữa. Thế thì khả năng để biết phía bên kia lề đường có
gì và sắp có gì xảy ra rất nhỏ. Giờ thử với tầm mắt sang phía bên
kia lề đường xem ở văn hóa kinh doanh các nước phát triển (vẫn
hay đánh đồng với khái niệm phương Tây, mặc dù ngày nay đã có
thêm Nhật Bản và Hàn Quốc) xem cái gì đã và sẽ xảy ra. Dù chỉ
là một thoáng, nhưng cũng đủ để chúng ta kịp nhận ra những giá
trị.

4.2.1 Một vài quan sát

Như đã trình bày từ khi khởi động, các tư liệu cuộc sống sẽ góp
phần minh họa những điều mà trong các sách học thuật được
trình bày khá rắc rối và đôi lúc còn được trừu tượng hóa qua các
khái niệm, hệ thống lập luận. Chúng ta có xu hướng làm rõ và
đơn giản hóa những ý niệm xung quanh văn hóa và giá trị thông
qua những trình bày giản dị và gần gũi với cuộc sống dưới đây.

Hollywood làm phim

Chắc nhiều độc giả vẫn thường xem các bộ phim của Hollywood,
có chuyển ngữ hoặc chưa. PhimMỹ ngày nay xuất hiện khắp nơi,
khiến cho điện ảnh nhiều nước lao đao. Kinh đô điện ảnh Paris
giờ chỉ còn là quá khứ lộng lẫy của thế giới điện ảnh, một phần
lớn là vì sức sản xuất, sự đa dạng và khả năng bành trướng chiếm
lĩnh màn ảnh ghê gớm của các sản phẩm “made-in” Hollywood.
Phim Mỹ cũng đã tới Việt Nam từ lâu, và các kênh dẫn phổ biến
là StarMovies, HBO và Cinemax.

Hitch. Năm 2007, kênh HBO có phát lại bộ phim tâm lý, khá
hài hước có tên “Hitch,” với diễn viên nam chính là Will Smith,
cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Smith vào vai nhân vật Alex Hitchens,
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một Bác sĩ tư vấn hò hẹn yêu đương (Date Doctor). Giống như
nhiều bộ phim tâm lý củaMỹ, người viết kịch bản và đạo diễn khai
thác rất tốt các khía cạnh văn hóa. Tuy vậy, chúng ta thấy bóng
dáng kinh doanh như là một phần máu thịt của từng nhân vật.

Alex là một bác sĩ rất chuyên nghiệp, tư vấn riêng tư giải
quyết các khúc mắc tình cảm (Hitch, tên phim, có nghĩa là Khúc
mắc) cho các khách hàng giàu có. Khách phải trả tiền, nên đó là
chuyện làm ăn. Bác sĩ tập hợp thông tin, lên các phương án và cố
vấn hành vi cho khách hàngmột cách cẩn thận, chu đáo. Để hoàn
thành nhiệm vụ, Alex phải luyện đủ các kỹ năng: khiêu vũ, sắp
xếp bữa ăn, những lời nói hay, sử dụng xịt hơi làm sạch miệng,
quan sát và... hôn. Anh cũng phải tâm sự, thuyết phục và động
viên khách hàng, vì họ đều có vấn đề về giao tiếp hay tâm lý khi
hò hẹn. Dù hài hước, nhưng tính chuyên nghiệp của anh bác sĩ
không chê vào đâu.

Anh ta kiếm tiền tốt. Rồi anh gặp một phóng viên xinh đẹp
tên là Sara. Hai người mến nhau. Mọi chuyện ổn thỏa cho tới
khi mọi người phát hiện ra anh ta là Bác sĩ Hò hẹn, tư vấn cho
rất nhiều người thành công. Phụ nữ dễ có cảm giác như bị lừa
do những người đàn ông tới với họ đã trang bị rất nhiều kỹ thuật
và kỹ năng, mọi thứ dường như được bài binh bố trận trước. Kết
quả là cả một cặp mới chớm thành công là hai người giàu có, cô
Allegra và anh Albert, cũng bị tan đàn vì lý do Albert sử dụng dịch
vụ này. Tiếp đến, chính quan hệ giữa Alex và Sara cũng tan tành.
Rất thiểu não, Albert tới hỏi phương kế để cứu vãn tình hình, thì
Alex chán nản muốn từ bỏ. Hai người cãi vã và Albert trách Alex
vì sao lại muốn bỏ cuộc; vì sao Alex chưa yêu bao giờ mà lại đi cố
vấn yêu đương. Anh bác sĩ đáp: “Tình yêu là cuộc sống của tôi.”
Ý anh nói rằng cuộc sống của anh gắn liền với những lứa đôi anh
tư vấn. Nhưng anh khách hàng độp lại: “Không, tình yêu là công
việc của anh.” Ý nói rằng nhờ có tư vấn tình yêu mà anh ta có thể
kiếm sống.

Để giải quyết khúc mắc của chính mình do bị hiểu nhầm,
Alex nghiên cứu phương án tới một Câu lạc bộ Hò hẹn công cộng.
Ở đó người ta gõ kẻng để đổi các cặp, tán tỉnh nhau kiểu công
nghiệp theo giờ. Alex đã chọn đúng chỗ đó để gỡ bí cho mình,
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công khai hỏi những người tham dự rằng tại sao một việc riêng
tư, có chuyên môn, đảm bảo kín đáo với mục đích tốt đẹp thì lại
bị chê bai, trong khi cái chợ hò hẹn thì không ai có ý kiến. Anh
tác động tâm lý rất lớn tới những người tham dự. Kết thúc, Alex
nói rằng chính thái độ định kiến đó khiến cho các cuộc hò hẹn bất
thành và là lý do tại saomọi người lại phải có mặt trong cái phòng
hò hẹn công cộng này!

Thật là một đáp án rất chuyên nghiệp. Alex thoát hiểm bằng
chính sức mạnh nghề nghiệp. Ở đoạn kết, Allegra có hỏi những gì
Albert biểu hiện với cô có phải do Alex đào tạo. Alex thú nhận là
không phải, đào tạo rất kỹ, nhưng khi thực hiện thì không thể làm
được, mà hoàn toàn là con người Albert. Và Alex rút ra một kết
luận quan trọng: “Nguyên tắc cơ bản là... tự phá bỏ mọi nguyên
tắc.”

Làm phim: Kinh doanh. Quay lại với nguyên lý kinh doanh.
Làm phim là một thương vụ lớn, đầu tư nhiều thời gian và tiền
bạc. Bản thân nội dung liên quan tới anh chàng Bác sĩ hò hẹn
Alex Hitchens đã phản ánh sự đầu tư kỹ năng chuyên nghiệp tốt
của nhân vật. Nhưng rõ ràng chính bộ phim cũng được thực hiện
rất chuyên nghiệp. Chính vì vậy nó rất cuốn hút. Người trả tiền
có lẽ hưởng từng phút giá trị tinh thần khi xem phim. Người xem
cũng có thể suy nghĩ thêm nhiều thứ về các giá trị nhân văn, tính
sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp, hệ thống văn hóa cư xử với
khách hàng... Xem ra thì có rất nhiều điều khác biệt về hệ thống
văn hóa thật.

Tác giả Vương Quân Hoàng ở đại lộ Các Ngôi Sao-Hollywood, Cal-
ifornia, trước cửa Kodak Theatre, hình (4.2) - nơi trao giải thưởng
điện ảnh danh tiếng Oscar hàng năm. Phiến đá đó là lưu niệm của
đạo diễn tài danh bậc nhất Steven Spielberg với chữ ký đề ngày
16/5/1984 và dấu bàn tay trên nền xi măng. Ngay bên trên là phiến
đá của tài tử kiêm đạo diễn nổi tiếng Clint Eastwood.

Mỗi một bộ phim tốt đều được đầu tư rất kỹ tới từng chi tiết
hình ảnh và lô gích các đoạn hội thoại. Xét cho cùng, tất cả những
điều đó cũng chỉ để đảm bảo công việc kinh doanh của bộ phim
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trên thị trường được thành công. Không phải vô cớmàHollywood
thực sự đã lên ngôi ở vị trí trang trọng bậc nhất trong lịch sử điện
ảnh thế giới. Thành công tài chính từ quá trình đầu tư và kinh
doanh điện ảnh hiển nhiên là yếu tố nổi bật để duy trì vị trí bền
vững này của Hollywood từ nhiều thập kỷ nay.

Hình 4.2: Đại lộ Các Ngôi Sao

Hollywood thực sự làm kinh
doanh trên bộ phim, thỏa mãn
khách hàng, tạo ra giá trị và vô cùng
chuyên nghiệp. Thật đáng sợ khi
phải cạnh tranh với những đối thủ
có khả năng tạo ra những sản phẩm
có khả năng thương mại cao như
vậy. Hơn thế nữa, đó mới chỉ là một
bộ phim của một hãng. Hàng trăm
hãngphimHollywood, rất nhiềuđạo
diễn và minh tinh-tài tử đang ngày
đêm cạnh tranh quyết liệt với nhau

để sản xuất ra những tác phẩm điện ảnh tốt hơn. Chẳng lẽ chúng
ta lại không thấy suy tư gì về khía cạnh văn hóa kinh doanh quyết
liệt này?!

Vì sao là Hy Lạp?

Ai trong số chúng ta hẳn cũng đã từng hoặc vẫn còn rất ngưỡng
mộ những thành tựu khoa học kỹ thuật của người Hy Lạp cổ đại,
từ hàng ngàn năm TCN. Những câu chuyện thần thoại như cuộc
chiến thành Tơ-roa (Troy) mà đã nhiều lần lên màn ảnh phim
trường Hollywood vẫn luôn là sự hấp dẫn đối với loài người. Và
bây giờ là câu hỏi.

Tại sao người Hy Lạp cổ thông minh? Trong một lần đi công
tác từ Instanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Athens (Hy Lạp) năm 1999,
tôi có dịp dừng chân ở Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của
Hy Lạp. Ở đó có một nhà máy dệt hoạt động không hiệu quả nữa
nên chủ doanh nghiệp muốn bán đi. Người môi giới cũng là một
doanh nhân, ngoài công việc thương mại (bao gồm cả môi giới)
anh ta cũng là chủ một bệnh viện tư nhân, hẳn nhiên cũng giàu
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có. Ngoài lúc làm việc thì chúng tôi trao đổi cả những thứ về lịch
sử và xã hội. Việc bắt đầu câu chuyện rất tự nhiên vì người Việt
Nam chúng ta ít nhiều cũng biết Hy Lạp qua những truyện thần
thoại, rồi những đại danh khoa học khởi đầu cho kỷ nguyên của
loài người văn minh hôm nay. Anh tỏ ra là người có nền tảng học
vấn và văn hóa vững chắc qua các trao đổi. (Rất tiếc là đã gần 10
năm trôi qua, tôi không còn nhớ tên anh ta nữa, một phần cũng
vì tên Hy Lạp rất khó nhớ.)

Tới lúc nói chuyện đã quen, anh ta mua tặng một số sách
viết về đất nước và con người Hy Lạp, và có đặt câu hỏi: “Anh
có biết vì sao người Hy Lạp cổ đại thông minh không?” Tôi thực
sự lúng túng khi nghe bị hỏi đột ngột. Quả thực là chưa bao giờ
tự hỏi điều này, và có lẽ cũng không có động cơ tìm hiểu kỹ hơn
ngoài những điều thường thức.

Cuối cùng, anh thong thả đưa ra ý kiến của anh, đại ý như
sau: Thời đó ngườiHyLạp thôngminh là vì người ta no đủ. Người
Hy Lạp xưa dư thừa của cải trước tiên nhờ canh tác nông nghiệp,
nhưng đặc biệt quan trọng và trên hết là nhờ thương mại trên
nông sản. Tích lũy được sự giàu có từ lợi nhuận vượt trội của hoạt
động thương mại quốc tế, người ta phân công lao động. Sau đó
xã hội phân hóa những người có khả năng trí tuệ vượt trội được
đãi ngộ để suy nghĩ và xây dựng hệ thống kiến thức. Họ sớm coi
trọng cả kinh doanh thương mại và kiến thức được hệ thống hóa
của con người. Cả giá trị tiền tệ và giá trị văn hóa được thừa nhận
như những mục tiêu theo đuổi tới cái đích văn minh thịnh vượng.
Các trường phái tri thức cũng cạnh tranh và tranh giành vị trí cao
trong xã hội từ rất sớm khiến cho khoa học ngày càng đơm hoa
kết trái. Số lượng nhà khoa học và thành tựu khoa học thật là dồi
dào.

Cũng trong lần tới Hy Lạp đó, tôi có mua một bức tượng
Aristotle tại quảng trường Plaka, Athens. Thực ra, với niềm say
mê khoa học tự nhiên, tôi muốn tìm mua tượng của Archimedes
hay Pythagoras. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cô bán hàng buồn bã
thông báo cả hai loại tượng này đều không còn. Thấy tôi định rời
đi, cô níu lại và hỏi nguyên do vì sao tôi lại chỉ muốn mua tượng
của hai vị trên. Khi biết tôi muốn tìm mua tượng của “một người
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Hy Lạp nổi tiếng” cô liền gợi ý tôi mua tượng Aristotle và đảm bảo
sẽ không thiệt. Cuối cùng, bức tượng Aristotle, xem hình (4.3),
giá 15 đô la Mỹ, đã được mang về Việt Nam. Sao mà Hy Lạp có
nhiều người nổi tiếng quá vậy?

Aristotle sinh ra tại một thuộc địa của Andros trên bán đảo Mace-
donia. Năm 18 tuổi, Aristotle đến Athens và là học trò của Plato.
Tuy nhiên, Aristotle gần như không đồng ý với Plato về mọi điều.
Aristotle cho rằng có thể hiểu được thế giới thông qua các quan sát
chi tiết và tập hợp các hiện tượng. Do vậy, tri thức (còn có thể
hiểu là khoa học) là thực nghiệm cơ bản. Kết quả của niềm tin này
là hàng loạt lý luận của Aristotle về các vấn đề: thi ca, hùng biện,
đạo đức, chính trị, khí tượng, động vật học, vật lý, toán học, siêu
hình học, giải phẫu học, sinh lý học, lô gích học v.v.. Aristotle còn
là người đầu tiên thực sự suy nghĩ về bằng chứng. Khi tiếp cận một
vấn đề, Aristotle sẽ kiểm tra (i) người ta đã viết gì hay nói gì về cùng
chủ đề, (ii) ý kiến thống nhất chung về chủ đề, và (iii) nghiên cứu hệ
thống các vấn đề liên quan đến chủ đề. Đây chính là phương pháp
nền tảng của khoa học phương Tây: quan sát càng nhiều ví dụ càng
tốt và sau đó rút ra các nguyên tắc cơ bản.

Hình 4.3: Tượng Aristotle

384-322 TCN

Chúng ta sẽ xem xét các chứng
cứ cho lập luận của anh bạn người Hy
Lạp ở các phần sau. Nhưng lúc đó, dù
chưa thực sự có điều kiện nghiên cứu
kỹ, tôi đã cảm nhận đây là một cách
lý giải lô gích và việc tìm ra căn cứ chỉ
là vấn đề thời gian. Thời kỳ cả ngàn
năm trước Công nguyên, Hy Lạp đã có
những thành quách lớn, khu đô thị sầm
uất giao thươngnhộnnhịp, và rất nhiều
thành tựu khoa học vĩ đại, khơi nguồn
phát triển vượt bậc cho nhân loại (xem
thêm [48]: 1996). Điều ta biết chắc là
nền văn hóa của Hy Lạp chứa những
giá trị tôn vinh kinh doanh, thương gia
và tầng lớp khoa học từ rất sớm. Sự
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giàu có và nền tảng kiến thức đã giúp nền văn minh Hy Lạp tỏa
sáng rực rỡ suốt nhiều thế kỷ, đóng góp lớn lao vào quá trình
thịnh vượng tương lai của cả kinh tế, thương mại lẫn khoa học và
công nghệ. Trong tài liệu củaMyerson (1999:[66]) có khẳng định
rằng chính các triết gia Hy Lạp là những người đầu tiên đưa ra
khái niệm “Kinh tế học,” mà vì những lý do lịch sử nhất định, mãi
tới thế kỷ thứ 18 Adam Smith mới chính thức khai sinh lại nó.

Văn hóa “dự án giáo dục”

Thế giới giao thương góp phần sinh ra những hệ thống nhân sinh
quan và giá trị văn hóa rất đáng học tập. Chúng ta còn nhớ một
giai đoạn tại Việt Nam có nhiều dư luận xung quanh hệ thống
giáo dục bậc cao, tức là bậc đại học và sau đại học. Có rất nhiều
ý kiến xã hội được nhân dân thuộc nhiều tầng lớp khác nhau nêu
lên, nhưng về cơ bản thì xoay quanhmấy vấn đề chính. Thứ nhất,
lương và đãi ngộ giáo sư và đội ngũ giảng viên thấp. Thứ hai, chất
lượng đội ngũ có vấn đề, kèm thêm yếu tố động lực và điều kiện
kinh tế cá nhân, nên vấn đề chất lượng đã bị nở bung lên thành
chuyện lớn. Thứ ba, việc giao tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong
môi trường giáo dục bậc cao gặp nhiều khó khăn, từ khả năng
quản lý tới định hướng phát triển, ứng dụng, v.v.. Còn nhiều thứ
nữa, nhưng ba yếu tố nói trên rất nổi cộm, có thể nhìn thấy rõ rệt
và không ai bác bỏ cả.

Tất nhiên, có nhiều phân tích và bằng chứng rất có lý. Nhưng
xem đi xem lại, có vẻ như chúng chưa đạt tới mức đủ sâu để đưa
ra một nguyên lý giải quyết triệt để. Chính vì thế, năm này qua
năm khác ý kiến và cãi cọ, hầu như chưa có giải pháp căn bản nào
giải quyết rốt ráo, ấy là chưa nói tới việc phải nhìn về tương lai,
cạnh tranh với các nền giáo dục tiên tiến.

Thử xem một khía cạnh khác biệt ở môi trường đào tạo
phương Tây xem họ giải quyết như thế nào.

“Dự án” giáo dục. Trong thời gian nghiên cứu tại Bruxelles, tôi
có dịp được quan sát phương pháp thực tế các giáo sư và đồng
nghiệp châu Âu sử dụng để giải quyết vấn đề chất lượng. Trước
tiên, cách nhìn về hệ thống giáo dục bậc cao rất rõ ràng. Giáo sư
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André Farber giải thích rất rõ rằng hệ thống giáo dục này có ba
mảng công tác: (a) Thứ nhất là quản trị và hành chính. Đây là
chỗ giao tiếp cộng đồng, thực hiện các công việc xã hội và quản
lý chuỗi công việc liên quan. Tóm lại họ cung cấp các dịch vụ cả
bên trong và bên ngoài trường. (b) Thứ hai là công việc giảng dạy.
Đây là dịch vụ, công hoặc tư tùy theo mô hình sở hữu. Nhưng
giáo dục là sản phẩm chính cung cấp cho người sử dụng là sinh
viên và những người tìm kiếm tri thức nói chung. Nhiệm vụ này
rất quan trọng, hàng đầu, nhưng rõ ràng nó không phải là tất cả.
(c) Thứ ba là nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học là công
việc “sản sinh ra tri thức mới.” Nếu không có tri thức mới, không
lẽmột trường đại học chỉ quay đi quay lại với những cái loài người
đã biết?

Thực sự, đây là cách nhìn và giải thích sáng rõ và dễ hiểu.
Nó cũng góp phần làm bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống
giáo dục tại Việt Nam mà không cần quá nhiều ý kiến. Khi hình
hài một hệ thống quan niệm trở nên rõ rệt thì so với nó các ý kiến
quanh chuyện lương lậu, giờ dạy, cách thức phải làm thế này thế
kia... bỗng trở nên tiểu tiết. Quan trọng hơn cả, đó làmột văn hóa
chứa đựngmột tập hợp các giá trị cốt lõi mà hệ thống giáo dục bắt
buộc phải đảm bảo. Còn cụ thể làm thế nào thì hệ thống phải tự
quyết định. Quyết định này là quyền tự do. Không ai có thể bắt
Giao thông Thượng Hải phải giống Université Libre de Bruxelles,
hình (4.4), ra đời 4 năm sau khi Vương quốc Bỉ giành được độc
lập, mà cũng không ai có thể làm cho Bruxelles giống với Harvard
University được cả.

Bên trong hệ thống giá trị đã định nghĩa rõ ràng, người ta có
thể có nhiều cách thức xử lý khác nhau để tiến tới việc theo đuổi
giá trị, hoàn thành các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn. Có rất
nhiều tự do để quyết định. Xã hội văn minh là xã hội có nhiều
lựa chọn. Chẳng hạn đối với việc tiền bạc. Xã hội Vương quốc Bỉ
có truyền thống, giống như nhiều nước giàu có, là đóng góp cho
khoa học. Với ngân sách đóng góp đó, người ta sẽ phân cho các
giáo sư để sử dụng vào theo đuổi các giá trị cốt lõi nói trên. Giảng
dạy hay hành chính hay nghiên cứu, thì đó là câu trả lời của mục
tiêu theo yếu tố dài hay ngắn hạn, theo mức độ tập trung, theo
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định hướng giai đoạn... Nhưng tự chủ là rõ rệt.

Hình 4.4: Tượng Solvay

ĐHTH Bruxelles, thành lập 1834

Giáo sư có thể sử dụng
ngân sách trong phạm vi của
mình và theo đuổi các “dự án
giáo dục và nghiên cứu” của
mình, miễn là nó phù hợp và
đã được thông qua. Nhiều lần
tôi nhận học bổng của trung
tâm nghiên cứu mà phát hiện
ra thủ tục rất đơn giản. Nó chỉ
đơngiảnnhư sau: (i) Trìnhbày
nhu cầu cần tiền; (ii) Giải thích
tính hợp lý của sử dụng; (iii)
Chờ André gọi điện hỏi nguồn,
cân đối, thu xếp và quyết định;

và, (iv) Ký vào một tờ giấy nhận tiền. Chỉ có thế mà thôi. Trông
thì thấy 4 bước, nhưng nó diễn ra trong vòng 2 ngày, tính gộp từ
bước (i) tới (iv). Trên thực tế, thời gian thao tác của toàn hệ thống
thực sự để nhận học bổng đó chỉ có khoảng 30 phút! Một cơ cấu
cho thấy trách nhiệm rõ ràng, phản ánh triệt để các giá trị văn hóa
cốt lõi theo đuổi và không ai thấy phiền toái khi phải thực hiện.

Thực tiễn làmộtnguyên tắc. Như vậy, chúng ta lại sẽ phải nhắc
tới một yếu tố quan trọng. Việc phân bổ nguồn lực thì như vậy,
giản dị, hiệu quả và rõ ràng, nhưng hiệu quả sử dụng nguồn lực
đó thì phải đo ra sao? Đúng thế, nó cũng cần được đo đếm hiệu
quả rõ ràng. Thực tiễn là nguyên tắc tốt nhất để làm việc này.

Các giáo sư bị một áp lực ghê gớm là phải sản xuất ra được
lượng tri thức mà xã hội mong muốn khi trao nguồn lực vào tay
họ, đứng trên chức năng (c)- nghiên cứu khoa học. Còn với chức
năng (b)- công việc giảng dạy chẳng hạn, thì phải đạt những chỉ
tiêu về mức độ ảnh hưởng và đánh giá của người sử dụng (sinh
viên hay người đi học nói chung) về khả năng sư phạm, mức đáp
ứng nhu cầu đa dạng và chất lượng truyền đạt, v.v..

Kết quả phản ánh trên hiệu quả thực tiễn là một giá trị cốt
lõi vô cùng quan trọng, nhưng hầu như không thấy các trung tâm
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giáo dục lớn phương Tây tập trung phát ngôn về nó. Có lẽ điều
này đã trở thành xương tủy. Giá trị này là một phần sống còn của
văn hóa đào tạo bậc cao, cho nên hình như không ai phải nhắc lại
nữa. Kết quả ấy có khó khăn để nhìn nhận không? Theo chúng
tôi thì không. Muốn là sẽ làm được ngay. Nếu cần biết thông tin
về hoạt động khoa học thì kết quả có thể thu thập qua số lượng
các công trình, số trích dẫn, cácmức độ xếp hạng chung về nghiên
cứu, v.v..

Hiện giờ thì thông tin luôn nhiều hơn cả mong đợi. Chính
một trung tâm giáo dục có khi chưa kịp làm thì đã có tổ chức
khác khách quan làm giúp rồi. Những năm gần đây, The Times
Higher Education (một phụ san của tạp chí Times nổi tiếng) và
tờ Financial Times vẫn thường xuyên xếp hạng các chương trình
đào tạo kinh doanh hàng đầu khu vực và thế giới. Các thông tin
cơ bản gần như hoàn toàn miễn phí. Còn kết quả thực tế của chất
lượng đào tạo? Cũng không khó.

Người Mỹ có câu “Cựu học viên làm nên trường học.” Har-
vard University có lịch sử lâu đời từ năm 1773 và luôn xếp thứ
hạng đầu bảng trên toàn thế giới về đào tạo bậc cao. Hệ thống cựu
học viên của họ thực sự làmnên hình ảnh chất lượng ấy. Họ thành
công và cũng tặng lại trường rất nhiều tài sản. Năm 1638, John
Harvard trao quyền thừa hưởng gia tài 375 bảng và 400 cuốn sách
của mình cho một trường cao đẳng tại Tân Thế giới. Kể từ đó, đại
học Harvard đã nhận được rất nhiều nguồn lực ủng hộ từ sự hào
phóng của các cựu học viên và đối tác.

Trong năm tài khoá 2006, các khoản tài trợ và quà tặng đóng
góp 1,1 tỷ USD, tương đương 38% tổng ngân sách hoạt động của
trường, đến từ hơn 89.000 cựu học viên, phụ huynh học sinh, tổ
chức, doanh nghiệp và nhiều bạn bè khác đã đóng góp cho nhà
trường. Trên 64% học viên sau khi dời ghế nhà trường đã gửi
các khoản đóng góp ít nhất một lần trong đời. Giá trị quà tặng
Harvard nhận được trong năm2006 là 596 triệuUSD, tăng 5 triệu
USD so với năm 2005 và nhiều hơn 46 triệu USD so với con số
của năm 2004. Chỉ riêng giai đoạn 2002-2006, cựu học viên và
bạn bè Harvard đã ủng hộ khoảng 2,8 tỷ USD. Vậy thì ai dám phủ
nhận kết quả hết sức thực tiễn đó?
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Để đảm bảo những giá trị cốt lõi trong văn hóa về chất lượng
và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, chính các giáo sư cũng bị
sức ép rất lớn về việc chứng minh khả năng của mình. Công tác
chứng minh này không thể chỉ gói gọn trong phạm vi bục giảng,
mà bất cứ khi nào có thể, phải mở rộng cho các hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ở
ĐHTH Bruxelles có Trường Kinh doanh Solvay (Solvay Business
School - SBS), rất nổi tiếng ở châu Âu.

Solvay Business School. Đây là một trong những trường đào tạo
kinh doanh lâu đời nhất châu Âu và có lẽ cả thế giới nữa. Trường
được một nhà phát minh khoa học, kiêm thương gia, rất giàu có,
Ernest Solvay thành lập năm 1903. Ernest Solvay sáng lập ra tập
đoàn dược phẩm lừng danh thế giới ngày nay với một hãng dược rất
lớn là Solvay Laboratories. Solvay có những triết lý về việc điều hành
quản trị kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả rất gần gũi hợp
với thế giới kinh doanh đương đại, cũng như các đúc kết sâu sắc của
Peter Drucker.

Lẽ tự nhiên, SBS chứa đựng và phổ biến một phần hệ thống
giá trị văn hoá kinh doanh của nhà phátminh, doanh nhân Ernest
Solvay. Mang một triết lý sâu sắc về hiệu quả như vậy, các giáo sư
của SBS luôn hết sức vất vả trong cả công việc nghiên cứu, giảng
dạy lẫn thực hành kinh doanh. ÔngMichel Allé của SBS cũng hay
sang giảng dạy trong khuôn khổ hợp tác giữa SBS với ĐH Kinh tế
Quốc dân (Hà Nội) và ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngoài vị
trí giáo sư thì trước kia là CFO của BIAC là công ty quản lý sân bay
quốc tế Bruxelles. Một hồi sau, không thấy ông ta ở đó nữa, thì lại
thấy sang làm CFO của Công ty Đường sắt Bỉ. Lâu lâu mọi người
lại thấy ông ở trên một kênh ti vi đang nói về chuyện cố vấn cho
một vụ IPO hay tư nhân hóamột hãng nào đó của Nhà nước. Ông
Eric De Keuleneer giảng dạy về hoạt động ngân hàng thì cũng có
vị trí trong ban điều hành của một công ty tín dụng ở Bruxelles.
Ông Bayens thì có một công ty đào tạo và marketing quốc tế, v.v..
Đại đa số mọi người đều như vậy cả, làm liên tục, không mệt mỏi.

Ở bên trong SBS lại còn có một trung tâm nghiên cứu khoa
học gọi là Centre Emile Bernheim (CEB) và tôi trực tiếp nghiên
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cứu ở đây từ năm 2002 tới nay. CEB là một trung tâm nghiên
cứu ứng dụng về khoa học quản trị và Bernheim cũng là một nhà
kinh doanh tài ba sáng lập nênmột hệ thống phân phối rộng khắp
châu Âu, thịnh vượng lên qua cả những thời kỳ khó khăn như
chiến tranh, khủng hoảng. Bên trong CEB, lại ở một phạm vi hẹp
hơn nữa có một vị trí gọi là Léo Goldschmidt Chair. Nôm na là
một vị trí danh dự của một chuyên ngành, mang tên người đứng
ra tài trợ cho vị trí ấy. Vị trí mang tên Goldschmidt này là về lĩnh
vực quản trị xung đột lợi ích và quy tắc ứng xử văn minh trong
doanh nghiệp (hay gọi tắt là CG - Corporate Governance). Ông
Léo Goldschmidt từng là chủ nhà băng Banque de Groof, cũng rất
giàu có và sau này là giáo sư của SBS. Ông cũng từng giữ vị trí phụ
trách chủ tịch về CG của thị trường chứng khoán EASDAQ (giống
như NASDAQ của Hoa Kỳ), có lẽ vì vậy mà ông tài trợ cho ghế
giáo sư danh dự CG của CEB.

Bên kia bờ Đại Tây Dương thì có gì khác? Tình hình cũng
chẳng khác mấy. Giáo sư Nancy Napier thì kiêm thêm công việc
phụ trách Global Business Consortium. Công việc này cũng bao
gồm cả đi đấu thầu các vụ việc nghiên cứu để tìm kiếm ngân sách
cho hoạt động nghiên cứu cơ bản hay ứng dụng. Gọi tên thế nào
thì tôi cũng cho rằng bản chất của nó như là doanh thu vậy, chỉ có
điều khác là công việc kinh doanh hơi đặc thù: nghiên cứu khoa
học theo địa chỉ đặt hàng. Những người nổi tiếng vào hạng ‘xưa
nay hiếm’ thì có khác gì không? Dường như cũng chẳng khác gì
cả. Myron Scholes và Robert Merton sau khi ẵm trọn giải thưởng
1,1 triệu USD từ Quỹ Nobel năm 1997 cho các công trình nghiên
cứu về phái sinh chứng khoán (option) thì cũng vội vã quay trở về
với công việc kinh doanh. Hai ông điều hành quỹ đầu tư LTCM
lừng danh những năm 1990. Vụ việc nổi tiếng nhất là các phép
tính không lường hết biến động đã khiến cho LTCM hầu như đã
phá sản kỹ thuật vào năm 1998 và suýt chút nữa gây ra một vụ
domino khủng khiếp trong lịch sử tài chính toàn cầu.

LTCM. Đây là một trong những quỹ hedge fund rất lớn của Mỹ vào
cuối thập niên 1990. Ban điều hành quỹ này có 2 nhân vật đặc biệt
là các giáo sư đồng nhận giải thưởng Nobel Kinh tế học năm 1997
cho các nghiên cứu về phái sinh chứng khoán như là công cụ phòng
ngừa rủi ro biến động giá cả tài sản tài chính, Robert Merton và
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Myron Scholes. LTCM bắt đầu hoạt động giao dịch từ tháng 2/1994
và đạt mức lợi nhuận xuất sắc trong hai năm đầu tiên. Các cổ đông
của LCTM nhận được mức lợi nhuận 43 phần trăm trong năm 1995
và 41 phần trăm trong năm 1996. Đến năm 1997, mức lợi nhuận của
LTCM sụt giảm đáng kể, ‘chỉ còn’ 17 phần trăm.

Vào thời điểm tháng 12/1997, vốn cổ phần của quỹ tăng trưởng tới
trên 7 tỷ USD. Ban điều hành quỹ đã quyết không cần thiết phải
duy trì nguồn vốn lớn tới vậy và đã trả lại cho các nhà đầu tư 2,7 tỷ
USD. Năm 1998, sự hoảng loạn tài chính lây lan từ nước Nga đã kéo
theo LTCM phá sản kỹ thuật. Hàng chục đại gia ngân hàng nắm giữ
các cổ phiếu và tài sản của LTCM suýt chút nữa lâm vào một vụ
phá sản dây chuyền quy mô lớn. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ
đã phải can thiệp để cứu vãn sự sụp đổ của LTCM, cũng là cứu vãn
sự ổn định của hệ thống tài chính lớn nhất thế giới.

Các ví dụ tương tự ngày nay tìm rất dễ với sự trợ giúp của
Google hay Yahoo!Search. Điều chúng ta nhấn mạnh là đã thấy
rõ hơn những yếu tố trực tiếp liên quan tới kinh doanh, một phần
tất yếu và gắn bó với hệ thống văn hóa kinh doanh. Như trường
hợp của Trường Kinh doanh Solvay, từ cấp trường, tới trung tâm,
tới ghế danh dự giáo sư, tất thảy đều hiện rõ một bóng dáng của
kinh doanh, hiệu quả hoạt động và áp lực chứng minh kết quả
bằng thực tiễn.

Tất cả những điều này đã trở thành một phần giá trị cốt lõi
mà tất cả các cá nhân theo đuổi và cả hệ thống theo đuổi. Nó là
một phần của văn hóa nghiên cứu-giáo dục khoa học kinh doanh.
Theo đuổi các giá trị cốt lõi có tính thực tiễn, lợi ích cho cộng đồng
cũng là mệnh lệnh, kỷ luật. Nó cũng trừng phạt - cách này hay
cách khác - những người không chấp hành luật lệ và quy tắc do
hệ thống giá trị đó đưa ra. Nó phổ biến và bao trùm trong cái
cộng đồng giáo dục ấy. Rõ ràng những yếu tố này như chúng ta
đã phân tích ở trên, chính là các đặc tính văn hóa đậm nét.

4.2.2 Sự sòng phẳng và màu sắc giao thương

Rõ ràng cơ chế thị trường phản ánh rất cụ thể các yếu tố cung,
cầu, giá trong kinh doanh. Màu sắc giao thương của nó được sinh
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ra từ những lợi ích kinh tếmà thươngmại đem lại. Sự sòng phẳng
về thỏa thuận mua bán và đồng ý về giá trị được trao đổi làm cho
chúng ta có thêm một khái niệm “sòng phẳng.”

Về sự sòng phẳng của thị trường

Ngày nay, thuận mua vừa bán trở thành một phần của giá trị văn
minh, không còn cảnh người bán ép người mua. Nhưng nó cũng
hình thành ở hệ thống kinh doanh Việt Nam cách đây chưa lâu.

Còn nhớ những năm đầu thập niên 1980, ở Hà Nội việc mua
được bia hơi rất khó khăn. Hàng hóa vật dụng thiết yếu còn luôn
khan hiếm thì thứ ‘xa xỉ’ như bia hiếm cũng là lẽ thường. Người
ta thường hay bắt ép việc mua bia phải kèm theo đồ ăn ví dụ như
bánh phồng tôm hoặc đậu phụ. Điều này phản ánh quyền lực của
hệ thống cung ứng đối với người tiêu dùng. Dưới góc nhìn kinh tế
thị trường, chúng ta hiểu đó là vì sự thiếu vắng thị trường. Cũng
theo nguyên lý văn minh, chúng ta hiểu tình cảnh lúc đó là người
tiêu dùng không có lựa chọn.

Việc không có lựa chọn ở các nền kinh tế phát triển là điều
không thể tưởng tượng được. Ở đó chỉ thiếu sức mua, chứ không
thiếu hàng hóa. Chúng ta đã mượn phân tích của Napier và
Thomas (2004:[53]) rằng xu hướng của kinh tế thị trường là gây
ra khủng hoảng thừa cục bộ. Tuy vậy, cái văn hóa cạnh tranh để
bán hàng đã tạo ra sự sòng phẳng trong giao thương giữa các bên
mua bán. Điều này chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu có. Hơn thế
nữa, quá trình hình thành này cũng nhiều khiếm khuyết đã được
phản ánh trong phần trước khi bàn về một số “công nghệ làm ăn”
không chuyên nghiệp và nhiều phần gian dối của doanh nghiệp.
Ta có thể lấy ví dụ về dược phẩm tăng giá khi các nhà sản xuất và
phân phối đồng thanh muốn nâng mức lợi nhuận. Tương tự như
vậy là có vụ tăng giá tôn sau cơn bão Sangxane năm 2006, khi mà
rất nhiều nhà dân bị hư hại, khiến cho xã hội rất bất bình.

Vừa rồi mới là một khía cạnh của sự sòng phẳng, giá trị văn
hóa mới của một nền văn minh kinh doanh. Phải chăng sự sòng
phẳng này chỉ xuất phát từ cạnh tranh giữa những lực lượng bán
của xã hội? Không phải, cả lực lượng mua cũng như vậy. Vì thế,
chúng ta có cơ chế giá để đảm bảo tính chất sòng phẳng như một
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giá trị văn hóa kinh doanh. Cơ chế giá sẽ ‘trừng phạt’ sự vi phạm
này, thể hiện rõ nhất khi phải cạnh tranh mua các hàng hóa đặc
biệt hoặc sức cung cấp có hạn. Hoặc chất lượng sẽ giảm xuống
đáng kể, hoặc người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ sẽ không có cái
mình muốn ở mức giá thấp hơn mức cân bằng.

Tính chất văn minh của nền kinh doanh sẽ thể hiện ở cách
thức xác định mức cân bằng này, quá trình xảy ra cân bằng và
phương tiện điều chỉnh cân bằng cho lợi ích chung của xã hội. Ví
dụ ở thời giá của năm 2007, mức giámột ki lô gam gạo trung bình
là 6.000 VND ở các đô thị lớn nếu được xem là cân bằng, thì phần
đông xã hội phải đủ no, các phương tiện chuyên chở gạo tới nơi
tiêu dùng không bị tắc nghẽn, không có sự độc quyền về một đầu
mối cung cấp.

Những điều giản dị mà chúng ta thấy ở nền kinh tế thị
trường Việt Nam hiện nay, tới mức những người trẻ tuổi xem như
là chuyện đương nhiên, thìmới chỉ giữa những năm 1980 thôi vẫn
còn là điều không tưởng. Ký ức của những người ngoài 30 tuổi
đã đủ để gợi lại hình ảnh và âm thanh về điều hôm nay chúng ta
hay gọi là sự “ngăn sông, cấm chợ.” Ngăn sông cấm chợ là gì nếu
không phải là cản trở giao thương?

Ghi nhận giá trị tiền tệ

Ngay cả với các tổ chức phát triển (thường không được xếp vào
các cơ quan kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận), cơ chế giá ít nhiều
cũng hoạt động. Điều này không tầm thường chút nào. Khi làm
việc trong một cơ quan hỗ trợ phát triển của WB/IFC tại Việt
Nam, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp phi
quốc doanh, chúng tôi thực hiệnmột công việc mà lúc đầu gặp rất
nhiều khó khăn.

Khác biệt giá trị. Phần lớn khó khăn là từ tập quán, cách hiểu
về thực hành kinh doanh và văn hóa sử dụng dịch vụ. Việc hỗ trợ
trên thực tế có nhiều giá trị lúc đó, như tạo ra thói quen lên kế
hoạch kinh doanh, xây dựng các phương án đầu tư, tính toán quy
hoạch tài chính... Những việc này ngày nay doanh nghiệp thường
phải chấp nhận trả không ít kinh phí để thực hiện. Thậm chí có
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lúc doanh nghiệp có nhu cầu cần gấp mà tìm nhà cung cấp dịch
đáp ứng đúng yêu cầu cũng không hề đơn giản. Ấy thếmà chỉmới
10 năm trước thôi, chúng tôi nhiều khi cung cấp dịch vụ đó hầu
như miễn phí mà cũng rất khó khăn mới có người nhận.

Vậy lý do của những khó khăn đó là gì? Đó là cách hiểu về
kinh doanh, văn hóa “sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy.” Nó còn là
sự tự tin nhiều rất thiếu căn cứ, theo kiểu “Tôi đã làm chủ doanh
nghiệp được, thì những cái đó có khó gì.” Đặc biệt có một yếu tố
văn hóa của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất đáng kể tới là không
muốn công khai sổ sách. Một phần nguyên nhân quan trọng của
sự thật này là vì thời đó rất ít doanhnghiệp thực sự hiểu về phương
pháp quản lý. Hầu như công việc quản lý doanh nghiệp được làm
rất tự phát. Sổ sách cũng rất lộn xộn. Tình trạng vài ba sổ kế toán
quá ư phổ biến, cái làm với thuế, cái làm với gia đình, cái để trình
bày với người hùn vốn. Sự lằng nhằng này là do bối cảnh kinh tế
và điều kiện hoạt động thời kỳ đó. Vì thế, mọi sự minh bạch tài
chính cần thiết cho sự nghiệp lâu dài và các kế hoạch chiến lược
tương lai gần như không thể. Không thể vì khối lượng việc phải
làm, và không thể đối với tâm lý chủ doanh nghiệp phần đông khi
đó. Rõ ràng đây là yếu tố văn hóa kinh doanh rất khác biệt.

Tầm nhìn và điều chỉnh. Có một số doanh nghiệp chấp nhận
được điều kiện ‘văn minh hoá’ này, và bắt tay vào hợp tác với
chúng tôi. Trong số đó, ngày nay nhiều doanh nghiệp đã là những
công ty rất lớn và rất thành công. Độc giả đừng nghĩ rằng chúng
tôi định khoe điều gì, vì thực tế những dịch vụ chúng tôi hỗ trợ
cũng chỉ là phần công sức rất bé.

Để thực hiện được các dịch vụ như đã nói, khách hàng phải
bỏ công sức thời gian hợp tác, cắt cử người điều phối, cung cấp
thông tin và hệ thống hóa sổ sách, cùng chúng tôi ‘nhặt sạn’ cho
các tư tưởng phôi thai, những dự án mà nhiều khi mất thời gian
mới biết là không hiệu quả, v.v.. Nói thế là trung thực, chúng tôi
mệt một, thì doanh nghiệp mệt mười. Thế nhưng, khi họ đã bắt
đầu tính việc sử dụng dịch vụ này, các doanh nghiệp thực sự tính
đến đường dài, mặc dù có rất nhiều yếu tố ngắn hạn có thể họ
cũng giải quyết được nếu thành công ngay lúc đó (dự án dài hạn
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nào cũng phải bước qua các giai đoạn ngắn trước mắt!) Tóm lại,
đây là những doanh nghiệp có tầm nhìn xa hơn những thứ sự vụ
trước mắt.

Chúng tôi xin nêu một số đặc điểm chung của các doanh
nghiệp này mà tự bản thân quan sát thấy như sau, bổ sung thêm
vào tầm nhìn xa vốn rất đáng quý của họ như đã nói:

• Lãnh đạo rất hay giao thương quốc tế, thường xuyên đi dự
hội nghị và thăm khách hàng ở nước ngoài, thậm chí cả đi
du lịch;

• Có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, một lãnh địa đặc
trưng của thươngmại thời kỳ Việt Nammới mở cửa và tự do
hóa thương mại quốc tế;

• Đã vượt qua rất nhiều khó khăn, khủng hoảng và vượt qua
bằng các phương án khác nhau;

• Xoay chuyển tình trạng tài chính và điều phối các nguồn vốn
hiệu quả; và,

• Có kỹ năng truyền thông rất tốt và khả năng quan hệ xã hội
đa dạng, linh hoạt đúng mục tiêu.

Đó là những người lịch duyệt, đóng vai chủ doanh nghiệp.
Ấy thế mà có một điều mà rất lâu chúng tôi vẫn không thể làm
được: Thu phí dịch vụ. Phải nói rõ hơn về việc này, vì đây cũng là
sự khác biệt giá trị văn hóa tại các doanh nghiệp giai đoạn đó (tạm
gọi là “giai đoạn khôngmuốn trả tiền dịch vụ”). Khi tiến hành các
công việc, phần lớn kinh phí đã được WB/IFC trang trải, nhờ vào
nguồn hỗ trợ của nhiều chính phủ.

Thẳng thắn mà nói, tới trên 90% kinh phí được tài trợ.
Nhưng vì là việc tốn nhiều công sức, mà hệ thống nhân sự chẳng
hạn, một cán bộ đầu tư như tôi lúc đó là do WB/IFC trả lương,
cho nên trước khi tiến hành các công việc dự án thường kéo dài
nhiều tháng, thậm chí tới cả năm trời, chúng tôi thường yêu cầu
hai khoản phí. Khoản thứ nhất là để cam kết tiến hành công việc.
Khoản này trả ngay sau khi Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký.
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Thường số tiền rất bé, một vài trăm USD thôi. Khoản thứ hai,
ngày nay đã rất quen thuộc, nhưng hồi đó được xem lạ lẫm lắm,
gọi là phí thành công. Nó tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số
tài chính huy động hay dàn xếp được cho dự án khi đã thành công
(vì đó mới mang cái tên như trên).

Trong một số trường hợp, nếu làm các công việc dịch vụ
theo yêu cầu chủ doanh nghiệp, gọi là “hỗ trợ kỹ thuật,” một loại
công việc dịch vụ kinh doanh, thì có thể tínhmột khoản phí tượng
trưng. Tuy vậy, có một thực tế là thu được những khoản phí này
chẳng dễ chút nào. Nhiều doanh nghiệp, tuy là khá lớn và có thể
chi trả rất nhiều tiền bạc cho chiêu đãi, hay các khoản “chi khác,”
nhưng không mặn mà gì với việc trả phần phí cho công tác dịch
vụ kinh doanh này.

Đã có lúc, chúng tôi, những người cán bộ làm trực tiếp với
doanh nghiệp xin phép người phụ trách miễn khoản đóng góp
này, vì thực tế chúng tôi biết rằng nó không đáng gì so với tổng
số tiền phải chi trên dự án cho chuyên gia, tiền đi lại, ăn ở, khách
sạn, nhà cửa... Nhưng đây lại là một sự khác biệt văn hóa giá trị.
Đối với các hệ thống nước ngoài: Phải thu tiền. Dù là ít, nhưng
phải thu.

Chúng ta quay trở lại với định nghĩa về giá trị là thứ muốn
có được, có ích cho người sở hữu và thỏa mãn được nhu cầu vật
chất tinh thần cụ thể nào đó. Có giá trị thì cần phải được thanh
toán. Chuyện thanh toán này thể hiện rằng chính công việc của
chúng tôi là có giá trị! Vì thế khoản phí này không bao giờ được
miễn. Vì tính chất hợp tác và hỗ trợ phát triển, rất nhiều trường
hợp chúng tôi cũng không thể thu được vì lý do này khác. Không
ai đòi ráo riết, nhưng khoản phí vẫn treo lơ lửng trong mỗi cuộc
họp dự án ở mục “Chưa thanh toán!”

Sau 10 năm phát triển, giao thương, buôn bán, đầu tư và
những biến chuyển tâm lý, văn hóa kinh doanh tại Việt Nam,
những thứ này đã trở thành quen thuộc. Nhưng bài học của nó 10
năm trước nhắc chúng ta rằng, những hệ thống giá trị xây dựng
chưa được lâu, và thực sự để các giá trị văn hóa kinh doanh bài
bản, chiến lược trở thành giá trị nền tảng trong nền kinh doanh
chúng ta, với đủ các tính chất ưu việt và lọc bỏ những khía cạnh
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không phù hợp, sẽ cònmất rất nhiều thời gian nữa. Phần lớn thời
gian ấy được sử dụng để lấp cái khoảng cách rất xa giữa hệ thống
giá trị kinh doanh của Việt Nam với các quốc gia có nền kinh tế
thị trường đã phát triển.
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